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	Nhiệm vụ KHCN cấp Nhà nước
	

	I
	Dự án SXTN cấp Nhà nước
	

	1
	Sản xuất thử nghiệm ngan Trâu và Vịt Minh Hương tại một số tỉnh Miền núi phía Bắc và Bắc Trung Bộ
	TS. Nguyễn Quý Khiêm
	03/2019-02/2022
	Đàn hạt nhân ngan Trâu, vịt Minh Hương thế hệ 1: Năng suất trứng/41 tuần đẻ ngan Trâu đạt 53,08 quả/mái, Năng suất trứng/36 tuần đẻ vịt Minh Hương đạt 167,42 quả/mái. Tiếp tục đánh giá khả năng sinh sản của ngan Trâu và vịt Minh Hương đàn hạt nhân thế hệ 1 đến hết 52 tuần đẻ.

- Đàn hạt nhân ngan Trâu, vịt Minh Hương thế hệ 2:

+ Đàn hạt nhân ngan Trâu TH2

Đang tiến hành tuyển chọn đàn hạt nhân ngan Trâu thế hệ 2 từ 1400 con ngan Trâu 01 ngày tuổi tại Trung tâm NCGC Thụy Phương. Đã theo dõi được một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật trên đàn ngan Trâu hạt nhân thế hệ 2, kết quả bước đầu: ngoại hình lúc 01 ngày tuổi ngan Trâu có màu lông đồng nhất: lông màu đen, có 04 chấm vàng trên lưng, cổ màu vàng, bụng màu vàng, mỏ màu đen, chân chì có sọc đen chạy dọc các ngón chân hình gân lá. Khối lượng ngan Trâu 01 ngày tuổi con trống 50,83g, con mái 48,60g. Khối lượng 08 tuần tuổi trước chọn lọc (2041,85g; 1282,22g), sau chọn lọc (2304,23g; 1291,65g) với tỷ lệ chọn lọc con trống 20,38%l con mái 50,14%. Tiêu tốn thức ăn giai đoạn ngan con con trống hết 4,97kg, ngan mái 3,0 kg. Tuổi đẻ 5% là 196 ngày, đẻ 50% đạt 240 ngày, năng suất trứng/38 tuần tuổi đạt 25,18 quả tăng so với thế hệ 1 0,75 quả. Tiếp tục theo dõi các chỉ tiêu giai đoạn sinh sản hết 52 tuần đẻ
+ Đàn hạt nhân vịt Minh Hương TH2

Đang tiến hành tuyển chọn đàn hạt nhân vịt Minh Hương thế hệ 2 từ 2100 con vịt Minh Hương 01 ngày tuổi tại Trung tâm Nghiên cứu Vịt Đại Xuyên. Đã theo dõi được một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật trên đàn vịt Minh Hương hạt nhân thế hệ 2, kết quả bước đầu cho thấy lúc 01 ngày tuổi vịt có lông màu xám đen ở đỉnh đầu và lưng, hai bên sười, cổ, bụng màu vàng nhạt, mỏ màu loang xám đen, có vệt (sọc) lông xám đen chạy ngang qua mắt rất đặc trưng. Lúc trưởng thành vịt mái có lông màu cánh sẻ, vịt trống có lông xanh sẫm ở đầu, cổ. Vịt Minh Hương có chân màu vàng nhạt, cả vịt trống và vịt mái đều có dải lông màu trắng viền quanh cổ, thân hình vững chắc, cổ ngắn, chân thấp. Vịt Minh Hương có khối lượng cơ thể lúc 01 ngày tuổi trung bình đạt 42,05g; lúc 08 tuần tuổi trung bình đạt 1200,47g; lúc 24 tuần tuổi con trống đạt 2058,30g và con mái đạt 1920,45g. Tuổi đẻ quá trứng đầu lúc 22,57 tuần tuổi. Đang tiếp tục theo dõi các chỉ tiêu năng suất sinh sản khác như tỷ lệ đẻ, năng suất trứng, TTTA/10 trứng và kết quả ấp nở.

- Xây dựng đàn sản xuất ngan Trâu và vịt Minh Hương thế hệ 1:

+ Xây dựng đàn sản xuất ngan Trâu thế hệ 1:

Đang tiến hành xây dựng đàn sản xuất ngan Trâu thế hệ 1 quy mô đàn sản xuất: ngan 01 ngày tuổi 700 mái và 400 trống và đã tuyển chọn được 400 mái và 90 trống nuôi tại Trung tâm NCGC Thụy Phương và Công ty cổ phần Đầu tư và PTNN Nghệ An. Hiện tại đàn ngan  20 tuần tuổi và được một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật như sau: 01 ngày tuổi ngan Trâu có màu lông đồng nhất: lông màu đen, có 04 chấm vàng trên lưng, cổ màu vàng, bụng màu vàng, mỏ màu đen, chân chì có sọc đen chạy dọc các ngón chân hình gân lá. Khối lượng ngan Trâu 01 ngày tuổi con trống 50,03g, con mái 48,25g. Khối lượng 08 tuần tuổi con trống 2021,00g; con mái 1225,33g, Tiêu tốn thức ăn giai đoạn ngan con con trống hết 4,99kg, ngan mái 3,12 kg Khối lượng ngan Trâu tại 26 tuần tuổi đạt 3568,33- 3542,67 kg đối với con trồng, 1263,00-1265,33g đối với ngan mái. Tuổi đẻ 5% của ngan Trâu là 195-198 ngày Đang tiếp tục theo dõi các tuần tuổi tiếp theo và các chỉ tiêu năng suất sinh sản khác như tỷ lệ đẻ, năng suất trứng, TTTA/10 trứng và kết quả ấp nở.
+ Xây dựng đàn sản xuất vịt Minh Hương thế hệ 1:

Đang tiến hành xây dựng đàn sản xuất vịt Minh Hương thế hệ 1 quy mô đàn sản xuất: vịt 01 ngày tuổi 1050 mái và 650 trống và đã tuyển chọn được 600 mái và 150 trống vịt Minh Hương sinh sản nuôi tại Hợp tác xã vịt Bầu Minh Hương và Công ty TNHH ứng dụng và phát triển công nghệ Trang Ninh. Đã theo dõi được một số chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật trên đàn sản xuất vịt Minh Hương thế hệ 1, kết quả bước đầu cho thấy lúc 01 ngày tuổi vịt có lông màu xám đen ở đỉnh đầu và lưng, hai bên sười, cổ, bụng màu vàng nhạt, mỏ màu loang xám đen, có vệt (sọc) lông xám đen chạy ngang qua mắt rất đặc trưng. Lúc 24 tuần tuổi vịt mái có lông màu cánh sẻ, vịt trống có lông xanh sẫm ở đầu, cổ. Vịt Minh Hương có chân màu vàng nhạt, cả vịt trống và vịt mái đều có dải lông màu trắng viền quanh cổ, thân hình vững chắc, cổ ngắn, chân thấp. Vịt Minh Hương có khối lượng cơ thể lúc 01 ngày tuổi trung bình đạt 40,86g; lúc 08 tuần tuổi trung bình đạt 1120,36g; lúc 24 tuần tuổi con trống đạt 1950,45 và con mái đạt 1807,57. Tuổi đẻ quá trứng đầu lúc 23,43 tuần tuổi. Đang tiếp tục theo dõi các chỉ tiêu năng suất sinh sản khác như tỷ lệ đẻ, năng suất trứng, TTTA/10 trứng và kết quả ấp nở.

- Đang tiến hành triển khai nội dung , xây dựng và hoàn thiện quy trình chăn nuôi ngan Trâu, vịt Minh Hương sinh sản và thương phẩm 

+ Đã bố trí và theo dõi các thí nghiệm nghiên cứu xác định phương thức nuôi thích hợp ngan Trâu sinh sản với 2 phương thức; nuôi nhốt có sân chơi và bán chăn thả

Kết quả nghiên cứu bước đầu cho thấy: Tỷ lệ nuôi sống phương thức nuôi nhốt có sân chơi giai đoạn 0-8 tuần tuổi đạt 98,43% và phương thức nuôi bán chăn thả đạt 97,86%. Tỷ lệ nuôi sống giai đoạn hậu bị ở phương thức nuôi nhốt có sân chơi đạt 98,57% và phương thức nuôi bán chăn thả đạt 96,89%. Khối lượng cơ thể 8 tuần tuổi: Phương thức nuôi nhốt có sân chơi tcon trống 2032,33g, con mái 1261,67g; phương thức nuôi bán chăn thả trung bình đạt 2030,00g, con mái 1260,33g. Khối lượng cơ thể 26 tuần tuổi: Phương thức nuôi nhốt có sân chơi con trống đạt 3593,67g; con mái đạt 2180,33g; phương thức nuôi bán chăn thả con trống đạt 2591,33g; con mái đạt 2179,67g. Tuổi đẻ ở cả hai phương thức nuôi có tuổi đẻ 5% 193 – 198 ngày tuổi. Đang tiếp tục theo dõi các chỉ tiêu năng suất sinh sản khác như tỷ lệ đẻ, năng suất trứng, TTTA/10 trứng và kết quả ấp nở.

+ Đã bố trí và theo dõi các thí nghiệm nghiên cứu xác định phương thức nuôi thích hợp vịt Minh Hương sinh sản với 2 phương thức; nuôi nhốt có sân chơi và bán chăn thả

Kết quả nghiên cứu bước đầu cho thấy: Tỷ lệ nuôi sống phương thức nuôi có sân chơi giai đoạn 0 - 8 tuần tuổi đạt 97,33% và phương thức nuôi bán chăn thả đạt 96,66%. Tỷ lệ nuôi sống giai đoạn vịt con và hậu bị (0 - 24 tuần tuổi) ở phương thức nuôi nhốt có sân chơi đạt 94,66% và phương thức nuôi bán chăn thả đạt 94,00%. Khối lượng cơ thể 8 tuần tuổi: Phương thức nuôi nhốt có sân chơi trung bình đạt 1197,36g; phương thức nuôi bán chăn thả trung bình đạt 1150,36g. Khối lượng cơ thể 24 tuần tuổi: Phương thức nuôi nhốt có sân chơi con trống đạt 1980,67g; con mái đạt 1850,33g; phương thức nuôi bán chăn thả con trống đạt 1930,23g; con mái đạt 1790,34g. Tuổi đẻ ở cả hai phương thức nuôi nhốt có sân chơi và nuôi bán chăn thả cùng một chế độ thức ăn thì tuổi đẻ quả trứng đầu 161 – 164 ngày tuổi. Đang tiếp tục theo dõi các chỉ tiêu năng suất sinh sản khác như tỷ lệ đẻ, năng suất trứng, TTTA/10 trứng và kết quả ấp nở.

+ Đã bố trí và theo dõi các thí nghiệm xác định mức ăn hạn chế thích hợp giai đoạn hậu bị nuôi ngan Trâu với 3 mức ăn 70%,75%,80% so với định lượng ăn của ngan R41

Kết quả nghiên cứu bước đầu cho thấy tỷ lệ nuôi sống của 3 lô thí nghiệm gai đoạn con đạt 97,00-98,57%, giai đoạn hậu bị  tuổi đạt 97,86-98,57%. Khối lượng cơ thể 8 tuần tuổi đạt từ 2001,33- 2042,67g, con mái 1246,33-1289,67g, đến 26 tuần tuổi con mái đạt 2142,33-2198,67g. Tuổi đẻ 5% 192-198 ngày Đang tiếp tục theo dõi các chỉ tiêu năng suất sinh sản khác như tỷ lệ đẻ, năng suất trứng, TTTA/10 trứng và kết quả ấp nở.
+ Đã bố trí và theo dõi các thí nghiệm xác định mức ăn hạn chế thích hợp giai đoạn hậu bị nuôi vịt Minh Hương với 3 mức ăn 95%,100%,105% so với định lượng ăn của vịt Bầu Bến

 Kết quả nghiên cứu bước đầu cho thấy tỷ lệ nuôi sống mức ăn hạn chế vịt Minh Hương giai đoạn từ 1-8 tuần tuổi đạt trên 97-97,92%, giai đoạn 9 – 24 tuần tuổi đạt 98,29-97,86%. Tỷ lệ nuôi sống trung bình cả giai đoạn 0 - 24 tuần tuổi đạt từ 95,83 – 96,67%. Khối lượng cơ thể 8 tuần tuổi đạt từ 1021,64- 1128,37, g/con đối vịt mái, vịt trống đạt 1164,67-1201,26g/con, đến 24 tuần tuổi con mái đạt 1680,91-1796,53 g/con, vịt trống đạt 1851,24-1972,51 g/con. Tuổi đẻ quả trứng đầu thí nghiệm 1 là 162 ngày, TN2 là 164 ngày, TN3 là 166 ngày. Tỷ lệ đẻ đỉnh cao ở lô TN2 và TN3 từ 263-266 ngày, lô TN1 muộn hơn tại 278 ngày tuổi. Đang tiếp tục theo dõi các chỉ tiêu năng suất sinh sản khác như tỷ lệ đẻ, năng suất trứng, TTTA/10 trứng và kết quả ấp nở.

+ Đã xác định phương thức nuôi thích hợp ngan Trâu thương phẩm với hai phương thức nuôi: nuôi nhốt và bán chăn thả
 Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ nuôi sống đến 8 tuần tuổi đạt 97,86-98,00% , khối lượng cơ thể 8 tuần tuổi trung bình con trống đạt 2,5kg, con mái 1,5 kg.

+ Đã xác định phương thức nuôi thích hợp vịt Minh Hương thương phẩm với hai phương thức nuôi: nuôi nhốt và bán chăn thả
 Kết quả nghiên cứu cho thấy tỷ lệ nuôi sống đến 12 tuần tuổi đạt 95,33-96,46% , khối lượng cơ thể 12 tuần tuổi trung bình đạt 1798,77-1832,54g/con, tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng cơ thể lần lượt là 3,07-3,26 kg.

	2
	Hoàn thiện quy trình công nghệ chăn nuôi 02 dòng lợn cái TH12, TH21, 01 dòng lợn đực ĐC1 và con lai thương phẩm giữa chúng
	TS. Trịnh Quang Tuyên/ Trung tâm nghiên cứu lợn Thụy Phương
	1/2020-12/2022
	Đã xác đinh được tiêu chuẩn cơ sở đàn hạt nhân TH12, TH21, ĐC1.

- Đã tuyển chọn được đàn hạt nhân TH12, TH21, ĐC1.

- Đã tuyển chọn đàn sản xuất TH12, TH21, ĐC1.

- Đang thực hiện thí nghiệm để hoàn thiện quy trình chăn nuôi.

- Đã đào tạo được 10 kỹ thuật viên để triển khai mô hình.

	3
	Dự án sản xuất thử nghiệm chế phẩm nano sắt, kẽm, đồng, selen và ứng dụng  trong  chăn nuôi gà
	ThS. Nguyễn Khắc Thịnh
	12/2018 - 12/2021
	Nghiên cứu lựa chọn chất mang phù hợp để tạo premix khoáng chứa chế phẩm nano sắt, đồng, kẽm và selen. Xác định thời gian trộn thích hợp tạo premix khoáng chứa chế phẩm nano sắt, đồng, kẽm và selen và hoàn thiện quy trình công nghệ sản xuất premix khoáng chứa chế phẩm nano sắt, kẽm, đồng và selen. Sản xuất premix khoáng chứa chế phẩm nano sắt, đồng, kẽm và selen nuôi gà

	4
	Hoàn thiện quy trình chăn nuôi gà Hắc Phong
	ThS. Nguyễn Quyết Thắng ĐVQH
	2020-2023
	+ Đã tiến hành chọn lọc ổn định năng suất đàn hạt nhân gà Hắc Phong thế hệ 4 với quy mô 2000 gà 01 ngày tuổi xuống chuồng, đến 8 tuần tuổi chọn 600 mái và 250 trống lên gà dò, hậu bị.

+ Đang tiếp tục theo dõi các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật của đàn hạt nhân thế hệ 4 giai đoạn hậu bị: khối lượng cơ thể lúc 8 tuần tuổi gà trống nặng 798,78g/con; gà mái là 615,65g/con.

+ Đang triển khai, bố trí và theo dõi thí nghiệm trên đàn gà Hắc Phong sinh sản và thương phẩm: xác định mức ăn hạn chế cho gà Hắc Phong sinh sản giai đoạn nuôi hậu bị, nghiên cứu xác định mức Protein, năng lượng thích hợp trong khẩu phần nuôi gà Hắc Phong sinh sản và xác định khẩu phần ăn thích hợp cho gà Hắc Phong thương phẩm.

	5
	Hoàn thiện quy trình công nghệ chăn nuôi gà chuyên trứng GT tại một số tỉnh phía Bắc
	ThS. Nguyễn Trọng Thiện
	2020-2022
	Chọn lọc ổn định năng suất trứng 4 dòng gà GT thế hệ 7:

Xuống chuồng tháng 3/2020. 

Kết quả chọn  lọc lúc 9 tuần tuổi

Gà GT1: Khối lượng cơ thể gà trống đạt 973,17g; gà mái đạt 780,72g. Tiêu tốn thức ăn/giai đoạn gà trống: 2,10kg; gà mái: 1,86kg.

Gà GT2: Khối lượng cơ thể gà trống đạt 977,25g; gà mái đạt 780,19g. Tiêu tốn thức ăn/giai đoạn gà trống: 2,18kg; gà mái: 1,91kg.

Gà GT3: Khối lượng cơ thể gà trống đạt 981,09g; gà mái đạt 780,10g. Tiêu tốn thức ăn/giai đoạn gà trống: 2,18kg; gà mái: 1,90kg.

Gà GT4: Khối lượng cơ thể gà trống đạt 981,36g; gà mái đạt 782,18g. Tiêu tốn thức ăn/giai đoạn gà trống: 2,25kg; gà mái: 2,00kg.

Đàn gà phát triển tốt, đồng đều với hệ số biến động về khối lượng cơ thể gà trống 8,70-9,06%; gà mái 8,03-8,19%.

Lúc 19 tuần tuối, khối lượng gà mái đạt 1445-1463g; hệ số biến dị thấp (8,3-8,4%)

Tuổi đẻ của 4 dòng gà  133-135 ngày. Khối lượng trứng lúc 5% đạt 42,91-43,22g



	III
	Nhiệm vụ quỹ gen
	
	
	

	1
	Nghiên cứu nâng cao năng suất và sử dụng có hiệu quả nguồn gen Ngan Sen
	TS. Nguyễn Văn Duy/ Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên
	2017-2020
	Tuyển chọn và xây dựng đàn hạt nhân ngan Sen thế hệ 3, quy mô 200 mái: Tỷ lệ nuôi sống qua các giai đoạn cao đạt trên 96%. Khối lượng cơ thể ngan 8 tuần tuổi con mái đạt 1252,43g/con; con trống đạt 1830,67 g/con. Đến 26 tuần tuổi, khối lượng ngan trống đạt 3076,22 g/con; khối lượng ngan mái đạt 1929,87g/con. 
- Xây dựng đàn sản xuất ngan Sen thế hệ 3, quy mô 300 mái: Tỷ lệ nuôi sống qua các giai đoạn cao đạt 94,81 %. Khối lượng cơ thể ngan 8 tuần tuổi con mái đạt 1132,14 g/con; con trống đạt 1638,11 g/con. Đàn ngan hiện nuôi đến 28 tuần tuổi tại trung tâm. 
- Nghiên cứu định lượng thức ăn cho ngan Sen sinh sản ở giai đoạn ngan con và hậu bị: Thí nghiệm được bố trí làm 4 lô thí nghiệm giai đoạn từ 0-8 tuần tuổi, 9-26 tuần tuổi với mỗi lô thí nghiệm là 150 con lặp lại 3 lần tổng ngan thí nghiệm là 1800 con

Giai đoạn 0-8 tuần tuổi: Lô 1,2: ăn tự do; lô 3,4: ăn hạn chế. Tỷ lệ nuôi sống ngan giai đoạn 0-8 tuần tuổi cao trên 94% ở 4 lô thí nghiệm, khối lượng cơ thể của các lô đạt lần lượt là 1269,21g/con; 1271,56g; 1235,11g; 1241,32g;  ngan trống đạt 1876,33g; 1881,53g; 1811,13g; 1799,36g.
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	Khai thác và phát triển nguồn gen gà Kiến và gà Lạc Thủy
	ThS. Nguyễn Thị Mười- Trung tâm Thực nghiệm và Bảo tồn vật nuôi


	2016 -2020
	
Trung tâm đã thực hiện  nội dung công việc đầy đủ và đúng tiến độ theo thuyết minh phê duyệt và Hợp đồng đã kýTrung tâm đã thực hiện  nội dung công việc đầy đủ và đúng tiến độ theo thuyết minh phê duyệt và Hợp đồng đã ký.

-  Tổ chức thành công 02 hội đồng nghiệm thu các sản phẩm năm 2020 và 02 Hội đồng nghiệm thu nhiệm vụ cấp cơ sở và cấp Quốc gia. 

- Ngày 19/11/2020, Bộ Khoa học và Công nghệ đã tiến hành họp đánh giá, nghiệm thu xếp loại đạt. Hội đồng nghiệm thu đánh giá nhiệm vụ đã đảm bảo đúng tiến độ và đạt được các yêu cầu trong thuyết minh đề ra cụ thể:  Đàn hạt nhân gà Kiến quy mô 200 mái, khi trưởng thành con trống có lông màu vàng hoặc vàng sẫm, gà mái có lông màu vàng, vàng nhạt hoặc vàng nâu đốm đen. KLCT lúc 20 TT gà trống: 1631,67g, gà mái: 1383,45g. NST/mái/năm: 68,71quả, tỷ lệ phôi: 86,47%, tỷ lệ nở/phôi: 83,95%. Đàn sản xuất gà Kiến quy mô 300 mái; NST/mái/năm đạt 61,12 quả. Đàn hạt nhân gà Lạc Thủy quy mô 250 mái, khi trưởng thành con trống lông màu đỏ mận; gà mái có màu lá chuối khô là chủ yếu. KLCT lúc 20 TT gà trống: 1999,75g, gà mái: 1545,60g. NST/mái/năm: 103,68 quả, tỷ lệ phôi: 91,53%, tỷ lệ nở/phôi: 86,18%. Đàn sản xuất gà Lạc Thủy quy mô 400 mái; NST/mái/năm đạt 97,34 quả. Xây dựng được quy trình chăn nuôi gà Kiến và gà Lạc Thủy sinh sản và quy trình chăn nuôi gà Kiến và gà Lạc Thủy thương phẩm. 2 mô hình gà Kiến thương phẩm với quy mô 500 con/MH, 2 mô hình gà Lạc Thủy thương phẩm với quy mô 600 con/MH đảm bảo các chỉ tiêu KTKT đề ra.

- Đã chỉnh sửa các báo cáo theo góp ý của Hội đồng nghiệm thu cấp Nhà nước và được chủ tịch hội đồng xác nhận. 
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	Khai thác và phát triển nguồn gen lợn Hương
	ThS. Phạm Hải Ninh

ĐVQH
	2016-2021
	+ Đã xây dựng đàn lợn Hương hạt nhân với số lượng là 64 nái, trong đó tại Cao Bằng là 42 nái và tại Quảng Ninh là 22 nái có ngoại hình đẹp và năng suất tốt từ đàn lợn sản xuất lên đàn hạt nhân. Kết quả theo dõi cho thấy đàn lợn Hương thế hệ 4 có lông và da bụng màu trắng, có đốm đen ở đầu và chỏm mông chiếm đa số (96,46%); tai nhỏ và dựng, cổ dài vừa phải (91,67%); mõm dài và thẳng, mặt thẳng (83,96%); lưng hơi võng, bụng thon gọn và không sệ (81,25%). Các đặc điểm ngoại hình đặc trưng của lợn Hương tại thế hệ 4 đều có tỷ lệ cao hơn so với thế hệ 1, 2 và 3. Đây là kết quả của việc định hướng tuyển chọn và nhân thuần đàn lợn Hương nhằm chọn ra đàn hạt nhân có ngoại hình ổn định và đặc trưng của giống. Tuổi động dục lần đầu lúc 170,21 ngày; tuổi phối giống lần đầu lúc 219,10 ngày; tuổi đẻ lứa đầu lúc 331,22 ngày. Kết quả theo dõi qua 2 lứa đẻ đầu cho thấy số con sơ sinh sống/ổ đạt 9,46 con; số con cai sữa đạt 8,58 con. Khối lượng sơ sinh đạt 0,45 kg/con; khối lượng cai sữa lúc 40,27 ngày đạt 4,22 kg/con. Nhiệm vụ đang tiếp tục theo dõi khả năng sinh sản của đàn lợn hạt nhân thế hệ 4 tại lứa đẻ 3.

+ Đã xây dựng được đàn sản xuất lợn Hương với số lượng 150 cái và 20 đực giống tại Quảng Ninh dựa theo tiêu chuẩn đàn sản xuất đã xây dựng. Đàn sản xuất lợn Hương có nguồn gốc từ đàn lợn con sinh ra từ đàn hạt nhân không đủ điều kiện bổ sung, thay thế đàn hạt nhân và đưa xuống làm đàn sản xuất. Kết quả theo dõi đàn sản xuất trong cho thấy đàn sản xuất lợn Hương có tuổi động dục lần đầu lúc 175,86; tuổi phối giống lần đầu là 226,2 ngày; tuổi đẻ lứa đầu là 340,2 ngày. Năng suất sinh sản: Số con sơ sinh/ổ 9,34 con; số con sơ sinh sống/ổ là 8,42 con/ổ; số con cai sữa/ổ là 7,62 con. Khối lượng sơ sinh/con 0,44 kg; khối lượng cai sữa/con là 4,20 kg.

+ Đã xây dựng quy trình chăn nuôi lợn Hương sinh sản.

+ Đã tiến hành xây dựng 01 mô hình trang trại tập trung chăn nuôi lợn Hương thương phẩm tại tỉnh Cao Bằng, quy mô 200 con/mô hình. Kết quả cho thấy lợn Hương nuôi thương phẩm có khối lượng lúc 8 tháng tuổi trung bình đạt 41,28 kg/con; tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng đạt 4,15 kg. Đang tiếp tục triển khai xây dựng 01 mô hình trang trại tập trung chăn nuôi lợn Hương thương phẩm tại tỉnh Quảng Ninh, quy mô 200 con/mô hình.
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	Khai thác và phát triển nguồn gen trâu Bảo Yên
	TS. Nguyễn Công Định 

	2016-2021
	+ Đã chọn được đàn hạt nhân trâu Bảo Yên với số lượng 60 cái và 03 đực giống dựa theo tiêu chuẩn đàn hạt nhân đã xây dựng. Về ngoại hình: trâu Bảo Yên có ngoại hình đặc trưng của trâu đầm lầy rất rõ rệt: lông và da có màu tro xám, dưới hầu và trước ức có khoang màu trắng; đầu to, trán phẳng, hẹp, mặt ngắn, mõm rộng; Sừng hình cánh cung, hướng về phía sau và hơi vếch lên trên; tai to, rộng và vếch sang hai bên; Cổ con đực to tròn, con cái nhỏ và hẹp, không có yếm; thân ngắn, chân thấp, vai đầy, lưng thẳng, ngực lép, bụng to, mông thấp, đuôi dài đến khoeo và tận cùng có chòm lông, móng xoè.  Khối lượng nghé đực lúc sơ sinh đạt 25,58 kg; 3 tháng tuổi đạt 62,22 kg; 6 tháng tuổi đạt 88,24 kg kg; 12 tháng tuổi đạt 157,20 kg và 24 tháng tuổi đạt 262,35 kg. Trong khi đó nghé cái có khối lượng qua các tháng tuổi đều thấp hơn so với nghé đực. Lúc sơ sinh khối lượng cơ thể đạt 24,45 kg; 3 tháng tuổi đạt 57,88 kg; 6 tháng tuổi đạt 83,70 kg kg; 12 tháng tuổi đạt 146,50 kg và 24 tháng tuổi đạt 238,40 kg. Các chỉ tiêu về cao vây, cao khum, vòng ngực và dài thân chéo tại các thời điểm sơ sinh lần lượt đạt 63,02; 64,85; 65,78 và 53,37 cm; lúc 6 tháng tuổi đạt 87,40; 89,65; 110,88 và 84,29 cm; lúc 12 tháng tuổi đạt 96,92; 98,95; 131,00 và 97,32; lúc 24 tháng tuổi đạt 115,17; 116,45; 157,75 và 128,45 cm. Tuổi đẻ lứa đầu của trâu cái sinh sản trung bình là 41,88 tháng; thời gian mang thai trung bình 322,14 ngày; khoảng cách lứa đẻ đạt trung bình 15,72 tháng và ngày nghỉ (Khoảng cách từ ngày đẻ đến ngày phối giống đậu thai) đạt trung bình 130,26 ngày. 

+ Đã chọn được đàn nhân giống trâu Bảo Yên với số lượng 80 cái và 04 đực giống dựa theo tiêu chuẩn đàn hạt nhân đã xây dựng. Về ngoại hình: trâu Bảo Yên có ngoại hình đặc trưng của trâu đầm lầy rất rõ rệt: lông và da có màu tro xám, dưới hầu và trước ức có khoang màu trắng; đầu to, trán phẳng, hẹp, mặt ngắn, mõm rộng; Sừng hình cánh cung, hướng về phía sau và hơi vếch lên trên; tai to, rộng và vếch sang hai bên; Cổ con đực to tròn, con cái nhỏ và hẹp, không có yếm; thân ngắn, chân thấp, vai đầy, lưng thẳng, ngực lép, bụng to, mông thấp, đuôi dài đến khoeo và tận cùng có chòm lông, móng xoè. Khối lượng nghé lúc sơ sinh đạt 24,20 kg; đến 3 tháng tuổi đạt 56,50 kg; 6 tháng tuổi 80,36 kg; 12 tháng tuổi đạt 132,66 kg và 24 tháng tuổi đạt 236,06 kg. Các chỉ tiêu về cao vây, vòng ngực và dài thân chéo tại các thời điểm sơ sinh lần lượt đạt 62,40; 64,40 và 59,33 cm; lúc 3 tháng tuổi 83,38; 97,28 và 81,44 cm; 6 tháng tuổi là 84,81; 107,47 và 84,20 cm; lúc 12 tháng tuổi là 96,70; 130,46 và 98,11 cm; lúc 24 tháng tuổi là 112,22; 154,35 và 125,50 cm. Trâu Bảo Yên có tuổi đẻ lứa đầu lúc 43,38 tháng tuổi; thời gian mang thai trung bình là 322,80 ngày. Đang tiếp tục theo dõi các chỉ tiêu sinh sản như thời gian động dục lại, thời gian phối giống lại, khoảng cách lứa đẻ .v.v.

+ Đã nghiên cứu xây dựng xong 02 mô hình liên hộ chăn nuôi trâu thịt thương phẩm quy mô 100 con/mô hình. Kết quả đánh giá cho thấy giai đoạn 13 - 24 tháng tuổi trâu Bảo Yên thương phẩm cho thấy: Tăng khối lượng trung bình hàng ngày của trâu đạt 500,69 g/con/ngày với các mức tiêu tốn vật chất khô là 12,65 kg vật chất khô/kg tăng khối lượng, năng lượng trao đổi là 123,28 MJ/kg tăng khối lượng và protein thô là 1,04 kg protein thô/kg tăng khối lượng.
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	“Khai thác và phát triển nguồn gen trâu Langbiang tại Lâm Đồng
	ThS. Nguyễn Khắc Khánh
	2020-2025
	+ Đã xây dựng bộ phiếu điều tra đánh giá hiện trạng tình hình chăn nuôi trâu Langbiang.

+ Đã tiến hành điều tra, đánh giá hiện trạng về tình hình chăn nuôi trâu Langbiang tại tại huyện Lạc Dương, tỉnh Lâm Đồng. Kết quả điều tra nhanh bằng 150 phiếu câu hỏi sẵn được tiến hành tại 150 hộ chăn nuôi trâu Langbiang tại tất cả các xã thị trấn huyện Lạc Dương.

+ Đã lấy mẫu phân tích được ADN trâu Langbiang và đánh giá được đặc điểm di truyền nguồn gen của quần thể trâu Langiang. 

+ Đã xây dựng tiêu chuẩn đàn hạt nhân trâu Langbiang. Trên cơ sở tiêu chuẩn đàn hạt nhân được xây dựng, đã chọn được 64 con (60 cái và 04 đực giống) vào đàn hạt nhân trâu Langbiang đảm bảo theo tiêu chuẩn cơ sở đàn hạt nhân trâu Langbiang, trong đó gồm 48 con (45 cái và 3 đực giống) tại huyện Lạc Dương, Lâm Đồng và 16 con (15 cái và 1 đực giống) tại Trung tâm nghiên cứu và phát triển chăn nuôi gia súc lớn – Phân Viện Chăn nuôi nam bộ.
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	Nghiên cứu phát triển và bảo tồn gen vịt Hoà Lan
	TS. Hoàng Tuấn Thành
	2017-2020
	- Đặc điểm ngoại hình đàn hạt nhân vịt Hòa Lan qua 2 thế hệ  đồng nhất và dễ phân biệt so với các giống vịt khác. Tỷ lệ nuôi sống đạt cao: giai đoạn 0-8 tuần tuổi đạt 96,4 – 97,3% và giai đoạn 9-20 tuần tuổi đạt 95,0 – 98,8%. Năng suất trứng 219,94 quả/mái/năm.Tiêu tốn thức ăn/10 quả trứng 3,16 kg; Tỷ lệ trứng có phôi 94,2%; + Tỷ lệ nở/phôi ≥ 87,5%;

- Đặc điểm ngoại hình đàn sản xuất vịt Hòa Lan thế hệ 1  đồng nhất và dễ phân biệt so với các giống vịt khác. Năng suất trứng 215,56 quả/mái/năm; Tiêu tốn thức ăn/10 quả trứng 3,39 kg; Tỷ lệ trứng có phôi 93,4%; Tỷ lệ nở/phôi 86,7%;

- Kết quả về phương thức nuôi.  Các chỉ tiêu của vịt phương thức nuôi nhốt đạt cao hơn so với phương thức nuôi bán chăn thả, cụ thể

+ Năng suất trứng đạt 218,7 quả/mái/năm

+ Tiêu tốn thức ăn/10 quả trứng 3,36 kg; 

+ Tỷ lệ trứng có phôi 94,5%;

+ Tỷ lệ nở/phôi 84,8%;

- Kết quả về nhu cầu protein cho vịt Hòa Lan sinh sản Các chỉ tiêu của vịt lô 2 (mức protein ở 3 giai đoạn 20-15-17%) cao hơn so với lô 1 và 3, cụ thể

+ Năng suất trứng đạt 222,64 quả/mái/năm

+ Tiêu tốn thức ăn/10 quả trứng 3,38 kg; 

+ Tỷ lệ trứng có phôi 94,6%;

+ Tỷ lệ nở/phôi 85,7%;
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	Khai thác và phát triển nguồn gen gà Nhiều ngón và gà Lạc Sơn
	TS. Ngô Thị Kim Cúc
	2018-2021
	Nội dung 2:Nghiên cứu chọn lọc, xây dựng đàn hạt nhân gà nhiều ngón và gà Lạc Sơn

- Chọn lọc và xây dựng đàn hạt nhân gà nhiều ngón 

        Địa điểm: Công ty TNHH Đầu tư thương mại Phú Quang, Phú Thọ
+ Đặc điểm ngoại hình đặc trưng của giống

+ Khối lượng lúc 56 ngày tuổi: gà mái 483,71 g/con;

+ Khối lượng gà mái vào đẻ: 1346,27 g/con

+ Năng suất trứng 83 quả/mái/năm, tỷ lệ trứng có phôi: 91,74 %, Tỷ lệ nở/trứng có phôi 82,41%.

- Chọn lọc và xây dựng đàn hạt nhân gà Lạc sơn

   Địa điểm: Trung tâm giống vật nuôi Quảng Bình

+ Đặc điểm ngoại hình đặc trưng của giống

+ Khối lượng lúc 56 ngày tuổi: gà mái đạt 583,57 g/con;

+ Khối lượng gà mái vào đẻ: 1.420,78 g/con

 + Năng suất trứng 117 quả/mái/năm, tỷ lệ trứng có phôi: 94,27 %, Tỷ lệ nở/trứng có phôi 83,28%.
Nội dung 3:Nghiên cứu xây dựng đàn sản xuất gà nhiều ngón và gà Lạc Sơn
- Xây dựng đàn sản xuất gà nhiều ngón

    Địa điểm: Công ty TNHH Đầu tư thương mại Phú Quang, Phú Thọ

+ Đặc điểm ngoại hình đặc trưng của giống

+ Khối lượng lúc 56 ngày tuổi: gà mái đạt 447,17g/con;

+ Khối lượng gà mái vào đẻ: 1.272,61 g/con

+ Năng suất trứng: 80 quả/mái/năm, tỷ lệ trứng có phối: 90,62 %, tỷ lệ nở/trứng có phôi: 80,86 %.

- Xây dựng đàn sản xuất gà Lạc Sơn

 Địa điểm: Trung tâm giống vật nuôi Quảng Bình

+ Đặc điểm ngoại hình đặc trưng của giống

+ Khối lượng lúc 56 ngày tuổi: gà mái đạt 546,84 g/con;

+ Khối lượng gà mái vào đẻ: 1.389,86 g/con.

+ Năng suất trứng: 115 quả/mái/năm, tỷ lệ trứng có phôi 90,38%, tỷ lệ nở/trứng có phôi  81,34%
Nội dung 5: Xây dựng mô hình gà nhiều ngón và gà Lạc Sơn thương phẩm

Xây dựng tiêu chuẩn gà nhiều ngón và gà Lạc Sơn thương phẩm
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	Nhiệm vụ KHCN cấp Bộ
	
	
	

	I
	Nhiệm vụ lưu giữ và bảo tồn nguồn gen vật nuôi 
	
	
	

	
	Bảo tồn và lưu giữ nguồn gen vật nuôi
	TS. Phạm Công Thiếu
	2020
	+ Đã nghiệm thu cấp Bộ nhiệm vụ “Bảo tồn và lưu giữ nguồn gen vật nuôi” năm 2019. Kết quả nghiệm thu đề tài đạt loại Khá. 

+ Đã hoàn thiện thuyết minh và hợp đồng thực hiện nhiệm vụ “Bảo tồn và lưu giữ nguồn gen vật nuôi” năm 2020. Các hợp đồng triển khai thực hiện các nội dung nhiệm vụ năm 2020 với các đơn vị phối hợp đã được ký kết và thực hiện.

+ Đã thực hiện bảo tồn đạt và vượt theo kế hoạch đề ra, một số nguồn gen số lượng vượt trội như ong ruồi đỏ (Apis florea), lợn Mường Tè, lợn cỏ Bình Thuận, thỏ nội, gà lùn Cao Sơn, vịt Mường Khiêng .v.v. Chất lượng đàn con giống nuôi bảo tồn đảm bảo thuần chủng và đang tiến hành theo dõi các chỉ tiêu kỹ thuật so với yêu cầu của từng giống.

+ Đã bảo tồn Insitu 2 nguồn gen ong với tổng số 379 đàn, trong đó nguồn gen ong Khoái Apis dorsata được bảo tồn tại Bản Sen, Vân Đồn, Quảng Ninh (59 đàn) và loài ong ruồi đỏ Apis florea được bảo tồn ở huyện Chợ Gạo, Tiền Giang (320 đàn).

+ Đã tiến hành thu thập, tiếp nhận các thông tin về đối tượng nguồn gen từ các địa phương như Nghệ An, Đồng Nai, Bắc Giang .v.v. Đồng thời đánh giá và sàng lọc các thông tin thông qua các báo cáo, hình ảnh địa phương cung cấp. Dựa trên kết quả thu được đã tiến hành điều tra bổ sung nguồn gen ngỗng Cỏ tại tỉnh Nghệ An, lợn Lang Hồng tại tỉnh Bắc Giang và đánh giá, thẩm định nguồn gen gà Mã Đà tại tỉnh Đồng Nai.

+ Đã tiến hành thu thập thông tin và điều tra thực địa (sự có mặt, mùa vụ làm tổ của ong, nguồn hoa cho ong, hình thức săn bắt) thông qua tập hình ảnh về tổ ong, ong thợ của loài ong tại tỉnh Nghệ An và Tuyên Quang. 

+ Đã tiến hành triển khai theo dõi, đánh giá sơ bộ về đặc điểm ngoại hình và khả năng sản xuất của dê đen Hà Giang. Đồng thời tiến hành đánh giá chi tiết nguồn gen gà trụi lông cổ.

+ Đã tiến hành lấy mẫu máu gà lông xù tại huyện Chư Pah tỉnh Gia Lai để đánh giá khoảng cách di truyền bằng chỉ thị phân tử microsatellite. 
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	Đề tài cấp Bộ
	
	
	

	1
	Nghiên cứu chọn tạo 4 dòng vịt Biển 15 - Đại Xuyên phục vụ chăn nuôi vùng xâm nhập mặn
	TS. Nguyễn Văn Duy / Trung tâm Nghiên cứu Vịt Đại Xuyên


	2017-2020
	- Dòng vịt trống 15.1 xuống thay thế hệ 4. Vịt trống đạt 2574,46 g/con, vịt mái đạt 2463,21 g/con ở 7 tuần tuổi. Ở 20 tuần tuổi vịt trống đạt 2608,69g/con, vịt mái đạt 2598,18 g/con. Hiện đang theo dõi được 36 tuần đẻ (57 tuần tuổi), tỷ lệ đẻ đạt 87,32%.

- Vịt dòng trống 15.3 thế hệ 4: vịt trống đạt 2686,32 g/con, vịt mái đạt 2564,12g/con lúc 7 tuần tuổi. Khối lượng cơ thể 20 tuần tuổi vịt trống đạt 2786,42g, vịt mái dạt 2593,95 g. Hiện đang theo dõi được 35 tuần đẻ (57 tuần tuổi), tỷ lệ đẻ đạt 85,97%.

- Dòng vịt mái 15.2 khối lượng cơ thể vịt trống đạt 1612,15g/con, vịt mái đạt 1519,67 g/con lúc 8 tuần tuổi. Khối lượng cơ thể vịt 20 tuần tuổi, vịt trống đạt 2498,40/con, vịt mái đạt 2367,13 g/con. Hiện đang theo dõi được 36 tuần đẻ (57 tuần tuổi), tỷ lệ đẻ đạt 87,89%.

- Vịt dòng mái 15.4 khối lượng cơ thể lúc 8 tuần tuổi vịt trống đạt 1669,83 g, vịt mái đạt 1599,78g. Khối lượng cơ thể 20 tuần tuổi vịt trống đạt 2486,98g, vịt mái đạt 2280,45g. Hiện đang theo dõi được 35 tuần đẻ (57 tuần tuổi), tỷ lệ đẻ đạt 86,59%.

	2
	Nghiên cứu tạo bò lai hướng thịt giữa tinh bò Senepol thuần với bò cái lai Zebu, Brahman thuần
	Ths. Trần Thị Loan – Trung tâm nghiên cứu Bò và Đồng cỏ Ba Vì
	2020-2024
	Vụ KHCN&MT hoàn thiện hồ sơ mua vật tư triển khai đề tài, ký kết với các đơn vị phối hợp thực hiện tại miền Trung, miền Nam và miền Bắc.

- Tiến hành gây động dục chủ động và phối giống trên đàn bò thí nghiệm theo kế hoạch của đề cương.

- Đối với công thức tạo con lai F1 (Zebu x Senepol), bò cái lai Zebu đưa vào thí nghiệm có thể trạng tốt, đáp ứng được các tiêu chí lựa chọn để đưa vào thí nghiệm. Tỷ lệ bò động dục sau liệu trình gây động dục chủ động 83,2%, tỷ lệ phối giống bò có chửa ở 2 kỳ liên tiếp 64,8%; 

- Đối với công thức tạo con lai F1 (Brahman x Senepol), bò cái Brahman thuần đưa vào thí nghiệm có thể trạng tốt, đáp ứng được các tiêu chí lựa chọn để đưa vào thí nghiệm. Tỷ lệ bò động dục sau liệu trình gây động dục chủ động 81,6%, tỷ lệ phối giống bò có chửa ở 2 kỳ liên tiếp 63,5%.

- Hoàn thiện hồ sơ giải ngân tài chính của đề tài năm 2020.

	3
	Nghiên cứu tạo con lai giữa gà Lạc Thủy với gà VCN-Z15
	Trần Quốc Hùng - Trung Tâm Thực nghiệm và Bảo Tồn vật nuôi


	2019 -2020
	Năm 2020 Trung tâm tiếp tục theo dõi khả năng sinh sản của gà LZ, ZL thế hệ xuất phát và đàn đàn thay thế thế hệ 1, kết quả thu được cụ thể như sau:

- Đàn gà LZ, ZL thế hệ xuất phát: Gà LZ có năng suất trứng/mái/72 tuần tuổi đạt 124,50 quả; Gà ZL có năng suất trứng/mái/72 tuần tuổi đạt 132,62 quả. 

- Đàn gà LZ, ZL thế hệ 1: Số lượng đảm bảo theo yêu cầu của thuyết minh phê duyệt: 2000 con gà LZ (650 trống + 1350 mái) và 2200 con gà ZL (700 trống và 1500 mái). 

Hiện tại đàn gà được 42 tuần tuổi. Bước đầu thu được kết quả sau: 

+ Về đặc điểm ngoại hình: : Gà LZ và ZL thế hệ 1 có sự phân ly màu lông. Lúc 01 ngày tuổi gà LZ và ZL cơ bản giống nhau về màu lông, chia thành 3 nhóm màu lông chính:lông màu trắng ngà (giống màu lông của gà Lạc Thủy) chiếm 23,14-25,80%), lông màu vàng nâu có sọc kép màu nâu chếm 46,55-47,73% và lông màu vàng nâu có sọc kép màu nâu đen chiếm 27,65-29,14%.

+ Đối với đàn gà LZ thế hệ 1: Khối lượng cơ thể lúc 8 tuần tuổi con trống đạt 831,08 gam, con mái đạt 637,83 gam, cao hơn thế hệ xuất phát 21,46 g (con trống) và 19,10 g (con mái). Đã tiến hành chọn lọc gà lúc 8 tuần tuổi với tỷ lệ chọn con trống là 19,07%, con mái là 51,35%, đảm bảo tỷ lệ chọn lọc theo yêu cầu. Sau khi chọn lọc đàn gà có độ đồng đều cao.

+ Đối với đàn gà ZL thế hệ 1: Khối lượng cơ thể lúc 8 tuần tuổi con trống đạt 804,78 gam, con mái đạt 615,19 gam, tương đương với thế hệ xuất phát. Đã tiến hành chọn lọc gà lúc 8 với tỷ lệ chọn với tỷ lệ chọn lọc con trống đạt 18,29%, con mái đạt 46,07%. Sau khi chọn lọc đàn gà có độ đồng đều cao. 

	4
	Nghiên cứu giảm hàm lượng protein thô trên cơ sở cân đối axit amin trong khẩu phần thức ăn cho gà đẻ trứng thương phẩm và gà thịt
	TS. Trần Thị Bích Ngọc
	2020-2022
	Đã thực hiện nội dung 1 và 2. Kết quả như sau:

Nội dung 1: Thí nghiệm bắt đầu thực hiện từ 5/6/2020 trên tổng số 204 gà 1 ngày tuổi và với 15 loại thức ăn phổ biến tại Việt Nam. Thí nghiệm đã kết thúc vào ngày 30/7/2020 và đã mổ khảo sát để lấy dịch hồi tràng. Mẫu dịch hồi tràng đã được sấy lạnh. Các mẫu thức ăn, khẩu phần và mẫu dịch đang trong quá trình phân tích, xử lý số liệu.

Nội dung 2: Đã tiến hành trên 2 đối tượng gà thịt và gà đẻ. Thí nghiệm đã kết thúc vào ngày 6/12/2020. Các mẫu thức ăn, mẫu phân, mẫu thịt, mẫu trứng đang trong quá trình phân tích, xử lý số liệu.

	5
	Nghiên cứu đánh giá năng suất, chất lượng và hiệu quả kinh tế của một số con lai giữa bò đực Red Angus, Droughtmaster, Charolais với bò cái lai Brahman và bò thuần Brahman giai đoạn (2018-2022)
	TS. Phùng Thế Hải 
	Tháng 01/2018 - tháng 12/2022
	- Trung tâm Giống cây trồng vật nuôi và thủy sản tỉnh Thái Nguyên

- Trung tâm Ứng dụng tiến bộ Khoa học và Công nghệ (tỉnh Hưng Yên) 
- Trung tâm Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao Bến Tre

- Trung tâm Khuyến nông tỉnh Quảng Ngãi

- Trung tâm Nghiên cứu và Phát triển chăn nuôi gia súc lớn Bình Dương

- Trung tâm Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao (tỉnh Bến Tre)

- Trạm Nghiên cứu và Sản xuất tinh đông lạnh Moncada (Tản Lĩnh, Ba Vì, Hà Nội)

	6
	Chọn tạo dòng vịt chuyên trứng có năng suất và chất lượng trứng cao phục vụ xuất khẩu trứng vịt muối tại ĐBSCL
	ThS. Lê Thanh Hải
	2018-2021
	- Đàn chọn lọc hai dòng đã theo dõi xong năng suất trứng cá thể thế hệ 4. Tiến hành xuống giống thế hệ 5. Năng suất trứng dòng trống VST1 đạt 284 quả/mái/năm, của dòng mái VST2 là 279 quả/mái/năm, tỷ lệ lòng đỏ trứng đạt 33-34%.

- Xuống giống đánh giá năng suất vịt thương phẩm với số lượng 350 con, vịt chọn vào đẻ 300 con. Đàn vịt sinh trưởng phát triển tốt, hiện tại đàn vịt đang ở 40 tuần đẻ năng suất trứng đạt 223 quả/mái. 

- Đã xây dựng được 01 mô hình liên kết giống – chăn nuôi – chế biến trứng muối với 2 hộ tại xã Tân Long huyện Mang Thít tỉnh Vĩnh Long nuôi 3500 vịt thương phẩm sản xuất trứng cung cấp cho Doanh nghiệp Vĩnh Nghiệp để sản xuất trứng muối cung cấp cho thị trường.

	7
	Nghiên cứu chế biến quả đều giả làm thức ăn cho gia súc
	TS. Nguyễn Văn Phú
	2019-2021
	-Đã hoàn thiện các báo cáo thực trạng chế biến, bảo quản phụ phẩm cá biển, tôm và sử dụng các sản phẩm chế biến từ nguồn phụ phẩm này làm thức ăn chăn nuôi ở một số tỉnh ĐBSCL.

- Từ các kết quả đánh giá chất lượng giá trị dinh dưỡng hiện hữu đang sử dụng để đề xuất giải pháp chế biến và bảo quản có hiệu quả hơn. Kết quả cho thấy bò ăn quả điều ủ với 35% cám gạo, 25% rơ, 25% thân cây bắp cho kết quả tăng trọng bình quân 650g/con/ngày.

	8
	Nghiên cứu chọn lọc ổn định năng suất 04 dòng vịt chuyên thịt VCN/TP-CT1, VCN/TP-CT2, VCN/TP-CT3 và VCN/TP-CT4
	ThS. Vũ Đức Cảnh
	1/2017 - 06/2020
	Kết thúc theo dõi năng suất sinh sản hết 42 tuần đẻ vịt VCN/TP - CT1,2,3,4 thế hệ 07. Dòng VCN/TP - CT1 đạt 186,35 quả; VCN/TP –CT2 đạt 191,21 quả; VCN/TP- CT3 đạt 207,40 quả; VCN/TP - CT4 đạt 217,52 quả. Tỷ lệ phôi dòng VCN/TP -CT1 đạt 89,74%; VCN/TP –CT2 đạt 90,20%; VCN/TP- CT3 đạt 91,35%; VCN/TP - CT4 đạt 82,84%.

- Hoàn thiện các chuyên đề, TBKT

- Hoàn thiện báo cáo và các thủ tục nghiệm thu đề tài

	9
	Nghiên cứu chọn tạo 2 dòng ngan từ ngan R41 nhập nội và ngan trâu Việt Nam
	TS. Nguyễn Thị Nga

TS.Trần Ngọc Tiến
	1/2018 -12/2021
	Một số kết quả theo dõi đánh giá được trên 2 đàn ngan RT đề tài:

- Trên đàn ngan RT THXP: dòng trống RT1 có năng suất trứng đạt 99,67 quả, dòng mái TR2 là 107,5 quả đạt 97,7% so với mục tiêu của đề tài.

Trên đàn ngan RT thế hệ 1:

- Ngan RT1: Khối lượng đàn quần thể trước chọn lọc con trống đạt 3015g, đạt 94,2% so với mục tiêu của đề tài, ngan mái 2024g đạt 96,3%. Kết thúc 24 tuần tuổi con trống đạt 4644g, con mái đạt 2657g. Tuổi đẻ của ngan RT1 là 199 ngày, khối lượng trứng lúc 38 tuần tuổi 80,1g, kiểm tra năng suất trứng cá thể của 287 ngan mái sinh sản cho biết năng suất trứng đàn quần thể đạt 31,3 quả, chọn lọc 200 mái xếp vào 40 gia đình để lấy thay đàn cho thế hệ sau, năng suất trứng đàn RT1 sau chọn lọc đạt 31,9 quả.

- Ngan TR2: khối lượng đàn quần thể trước chọn lọc ngan trống đạt 2619g, con mái 1614g, đạt so với mục tiêu hàng năm của đề tài. Tuổi đẻ của ngan TR2 là 188 ngày, khối lượng ngan mái vào đẻ đạt 2493g, khối lượng trứng lúc 38 tuần là 79,0g. Kiểm tra năng suất trứng của 498 mái cá thể cho biết: năng suất trứng đàn quần thể đạt 34,5 quả, Năng suất trứng/mái/ 52 tuần đẻ đạt 101,45 quả; TTTA/10 trứng: 6,92 kg

Trên đàn thế hệ 2:

Ngan RT1: Khối lượng 8 tuần tuổi con trống đạt 3126,63g, ngan mái 2129,11g. 24 tuần tuổi con trống đạt 4685,09g, con mái đạt 2668,90g.

Ngan RT2: Khối lượng 8 tuần tuổi con trống đạt 2622,09g, ngan mái 1614,80g. 24 tuần tuổi con trống đạt 4420,24g, con mái đạt 2439,44g.

Hiện tại đàn ngan đang ở tuần tuổi 25

	10
	Chọn tạo 2 dòng ngan năng suất cao từ nguồn nguyên liệu ngan Pháp R71SL nhập nội
	ThS. Tạ Thị Hương Giang
	2019 - 2022
	Một số kết quả theo dõi, đánh giá trên 2 đàn ngan NTP đề tài:

- Đàn TP thế hệ xuất phát: 

+ Ngan NTP1: Tuổi đẻ 5% lúc 205 ngày tuổi, khối lượng ngan mái lúc vào đẻ đạt 2938g, khối lượng trứng lúc 38 tuần tuổi đạt 81,1g.

• Kết quả chọn lọc theo năng suất trứng cá thể lúc 38 tuần tuổi: kiểm tra năng suất trứng của 276 con mái cho biết năng suất trứng đàn quần thể đạt 37,3 quả, chọn lọc 150 mái hạt nhân thay đàn cho đời sau, năng suất trứng đàn sau chọn lọc đạt 38,3 quả.

• Năng suất trứng/mái/chu kỳ 1(25 tuần đẻ) đạt 90,40 quả, tỷ lệ phôi 92,53%, tỷ lệ nở/tổng ấp 79,50%. Năng suất trứng/mái/năm (40 tuần đẻ) đạt 135,14 quả.

+ Ngan NTP2: tuổi đẻ 5% lúc 192 ngày tuổi, khối lượng vào đẻ đạt 2606g, khối lượng trứng 38 tuần tuổi đạt 79,5g. 

• Kết quả chọn lọc theo năng suất trứng cá thể lúc 38 tuần tuổi: kiểm tra năng suất trứng của 411 con mái cho biết năng suất trứng đàn quần thể đạt 46,2 quả, chọn lọc 150 mái hạt nhân thay đàn cho đời sau, năng suất trứng đàn sau chọn lọc đạt 56,7 quả, ly sai chọn lọc 10,5 quả.

• Năng suất trứng/mái/chu kỳ 1 (27 tuần đẻ) đạt 106,22 quả, tỷ lệ phôi 94,22%, tỷ lệ nở/tổng ấp 81,00%. Năng suất trứng/mái/năm (40 tuần đẻ) đạt 146,32 quả.

- Đàn NTP thế hệ 1:

+ Ngan NTP1: khối lượng đàn quần thể trước chọn lọc đạt 3214g, cao hơn so vơi thế hệ xuất phát 97g, ngan mái đạt 2203g, cao hơn so với trung bình đàn quần thể THXP 89g, tỷ lệ chọn lọc 17,8% đối với con trống, 43,6% đối với con trống, ly sai chọn lọc con trống 346g, con mái 192g.

• Kết thúc 24 tuần tuổi con trống đạt 4948g, con mái 2807g.

• Tuổi đẻ 5% lúc 204 ngày tuổi, khối lượng ngan vào đẻ 2945g, khối lượng trứng lúc 38 tuần tuổi 81,17g.

 • Năng suất trứng/mái/chu kỳ 1 (25 tuần đẻ) đạt 91,15 quả, tỷ lệ phôi 92,78%, tỷ lệ nở/tổng ấp đạt 80,11%.

+ Ngan NTP2: khối lượng đàn quần thể 8 tuần tuổi  trước chọn lọc 2836g, con mái đạt 1820g, đạt so với mục tiêu hàng năm.

• Kết thúc 24 tuần tuổi con trống đạt 4716g, con mái đạt 2535g.

• Tuổi đẻ 5% lúc 190 ngày tuổi, khối lượng ngan vào đẻ 2685g, khối lượng trứng lúc 38 tuần tuổi 79,64g. 

• Năng suất trứng/mái/chu kỳ 1 (27 tuần đẻ) đạt 108,24 quả, tỷ lệ phôi 94,43%, tỷ lệ nở/tổng ấp 81,34%.

	11
	 Chọn tạo 02 dòng vịt siêu thịt từ nguồn nguyên liệu vịt Star 53 nhập nội
	ThS. Vũ Đức Cảnh
	2020-2023
	Xuống chuồng đàn vịt VSTP thế hệ xuất phát tháng 1/2020 (VSTP1: 900 trống + 900 mái; VSTP2: 1400 trống + 1400 mái). Đã theo dõi các chỉ tiêu kết thúc giai đoạn con và đang theo dõi giai đoạn hậu bị.

Các chỉ tiêu giai đoạn con (0 – 8TT) đàn vịt VSTP THXP:

- Tỷ lệ nuôi sống: Trống VSTP1: 96,11%; mái VSTP1: 95,22%; trống VSTP2: 96,43%; mái VSTP2: 96,00%

- TTTA/con/giai đoạn: Trống VSTP1: 8,93 kg; mái VSTP1: 8,54 kg; trống VSTP2: 6,54 kg; mái VSTP2: 5.57 kg.

-  Khối lượng cơ thể kết thúc 7TT (VSTP1), 8TT (VSTP2):

+ Khối lượng trước chọn lọc trống VSTP1: 3370,5g, sau chọn lọc (3721,41g), tỷ lệ chọn lọc (15,61%)

+ Mái VSTP1: khối lượng trước chọn lọc (3224,30g), sau chọn lọc (3505,41g), tỷ lệ chọn lọc (39,67%)

+ Trống VSTP2: khối lượng trước chọn lọc (2308,8g), sau chọn lọc (2327,39g), tỷ lệ chọn lọc (17,04%)

+ Mái VSTP2: khối lượng trước chọn lọc (2070,6g), sau chọn lọc (2090,3g), tỷ lệ chọn lọc (40,55%)

* Giai đoạn sinh sản

Đã theo dõi được năng suất trứng cá thể đến hết 42 tuần tuổi cụ thể:

- Dòng VSTP1: đạt 69,50 quả (hệ số biến dị: 22,66%), chọn lọc theo mục tiêu đặt ra: 40 trống + 160 mái để ghép 40 gia đình lấy thay đàn cho thế hệ sau

- Dòng VSTP2: đạt 94,52 quả (hệ số biến dị: 20,22%), chọn lọc theo mục tiêu đặt ra: 50 trống + 250 mái để ghép 50 gia đình lấy thay đàn cho thế hệ sau
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	Nghiên cứu chọn lọc 2 dòng gà Đông Tảo và 2 dòng gà Móng
	TS. Ngô Thị Kim Cúc
	2018-2022
	Nội dung 1: Chọn lọc tạo dòng thuần gà  Đông Tảo và gà Móng

- Đã theo dõi khả năng sinh sản đến 1 năm đẻ của đàn gà thế hệ 2.

Kết quả sơ bộ cho thấy:

+ Gà mái Đông Tảo dòng trống có tuổi đẻ 5% dòng mái gà Đông Tảo là 165 ngày, tuổi đẻ 30% là 183 ngày, tuổi đẻ 50% là 209 ngày. Khối lượng gà mái tại thời điểm đẻ 5% là 2200,15g, thời điểm đẻ 30% là 2460,30g, thời điểm đẻ 50% là 1605,67g; Khối lượng trứng tại thời điểm 5% là 37,80 g, thời điểm đẻ 30% là 40,50g, thời điểm đẻ 50% là 42,66g. Tỷ lệ phôi là 90,25%, tỷ lệ nở gà loại 1 trên trứng ấp là 70,02%. Năng suất trứng/mái/năm là 68,51 quả.

Tuổi đẻ 5% dòng mái gà Đông Tảo là 163 ngày, tuổi đẻ 30% là 180 ngày, đẻ 50% là 206 ngày; khối lượng gà mái thời điểm đẻ 5% là 2165,11g và thời điểm đẻ 30% là 2386,20g, thời điểm đẻ 50% là 2592,14g. Khối lượng trứng tại thời điểm 5% là 38,50g, thời điểm đẻ 30% là 41,39g, thời điểm đẻ 50% là 43,20g; tỷ lệ phôi là 90,40%, tỷ lệ nở gà loại 1 trên trứng ấp là 68,83%. Năng suất trứng/mái/năm là 70,26 quả.

+ Gà Móng dòng trống có tuổi đẻ 5% là 168 ngày, thời điểm đẻ 50% là 205 ngày; khối lượng gà mái tại thời điểm đẻ 5% là 1744,50g và tại thời điểm đẻ 30% là 1834,50g, thời điểm đẻ 50% là 1918,21g. Khối lượng trứng tại thời điểm đẻ 5% là 37,50 g, thời điểm đẻ 30% là 40,12g, thời điểm đẻ 50% là 42,88g;  tỷ lệ trứng có phôi là 90,80%, tỷ lệ nở gà loại một của dòng trống là 71,61%. Năng suất trứng/mái/năm là 86,21 quả.

Gà Móng dòng mái có tuổi đẻ tại 5% là 167 ngày, thời điểm đẻ 30% là 182 ngày, thời điểm đẻ 50% là 204 ngày khối lượng gà mái lúc đẻ 5% là 1711,53g, thời điểm đẻ 30% là 1793,14g, thời điểm đẻ 50% là 1844,29g. Gà Móng thời điểm đẻ 5% trứng có khối lương là 37,33g, thời điểm đẻ 30% trứng có khối lượng là 40,15%, thời điểm đẻ 50% trứng có khối lượng là 42,51g;  tỷ lệ trứng có phôi là 91,22%; tỷ lệ nở gà loại một là 71,30%. Năng suất trứng/mái/năm là 89,76 quả.

- Theo dõi khả năng sinh trưởng và phát triển của đàn gà thí nghiệm thế hệ 3, hiện nay đàn gà được 20 tuần tuổi. 

Kết quả sơ bộ cho thấy:

Khối lượng cơ thể: Dòng trống gà Đông Tảo lúc 08 tuần tuổi có khối lượng cơ thể của con trống là 1235g – 1209g, con mái là 813g – 1015g; lúc 20 tuần tuổi con trống có khối lượng 2713,05g, con mái có khối lượng là 2070,20g. Dòng mái gà Đông Tảo lúc 08 tuần tuổi có khối lượng cơ thể của con trống là 906g – 1108g, con mái là 805g - 950g; lúc 20 tuần tuổi con trống có khối lượng là 2615,39g, con mái có khối lượng là 1994,26g.

Dòng trống gà Móng lúc 08 tuần tuổi có khối lượng cơ thể của con trống là 815g – 910g, con mái là 734g – 800g, lúc 20 tuần tuổi con trống có khối lượng là 1918,30g, con mái có khối lượng là 1636,11g. Dòng mái gà Móng lúc 08 tuần tuổi có khối lượng cơ thể của con trống là 652g – 800g, con mái là 583g - 700g, lúc 20 tuần tuổi con trống có khối lượng là 1910,40g, con mái có khối lượng là 1595,36g.

Kết quả sinh sản sơ bộ cho thấy

+ Gà Đông Tảo dòng trống có tuổi đẻ trứng đầu là 149 ngày, tuổi đẻ 5% là 165 ngày, tuổi đẻ 30% là 182 ngày và tuổi đẻ 50% là 209 ngày. Khối lượng gà mái tại thời điểm đẻ 5% là 2200,10g, thời điểm đẻ 30% là 2460,25g, thời điểm đẻ 50% là 1605,60g; Khối lượng trứng tại thời điểm 5% là 37,80 g, thời điểm đẻ 30% là 40,50g, thời điểm đẻ 50% là 42,66g. Tỷ lệ phôi là 91,23%, tỷ lệ nở gà loại 1 trên trứng ấp là 71,03%. Năng suất trứng/mái/năm là 68,88 quả. Dòng mái có tuổi đẻ trứng đầu là 146 ngày, tuổi đẻ 5% là 163 ngày, tuổi đẻ 30% là 180 ngày và tuổi đẻ 50% là 205 ngày; khối lượng gà mái thời điểm đẻ 5% là 2165,15g và thời điểm đẻ 30% là 2386,22g, thời điểm đẻ 50% là 2592,15g. Khối lượng trứng tại thời điểm 5% là 38,50g, thời điểm đẻ 30% là 41,39g, thời điểm đẻ 50% là 43,20g; tỷ lệ phôi là 90,49%, tỷ lệ nở gà loại 1 trên trứng ấp là 68,90%. Năng suất trứng/mái/năm là 70,42 quả.
+ Gà Móng dòng trống có tuổi đẻ trứng đầu là 155 ngày, tuổi đẻ 5% là 168 ngày, tuổi đẻ 30% là 181 ngày và tuổi đẻ 50% là 205 ngày; khối lượng gà mái tại thời điểm đẻ 5% là 1744,60g và tại thời điểm đẻ 30% là 1835,50g, thời điểm đẻ 50% là 1918,30g. Khối lượng trứng tại thời điểm đẻ 5% là 37,50 g, thời điểm đẻ 30% là 40,12g, thời điểm đẻ 50% là 42,88g;  tỷ lệ trứng có phôi là 90,83%, tỷ lệ nở gà loại một của dòng trống là 71,62%. Năng suất trứng/mái/năm là 86,25 quả.

Dòng mái tuổi đẻ trứng đầu là 151 ngày, tuổi đẻ 5% là 167 ngày, tuổi đẻ 30% là 179 ngày và tuổi đẻ 50% là 204 ngày; khối lượng gà mái lúc đẻ 5% là 1711,55g, thời điểm đẻ 30% là 1793,15g, thời điểm đẻ 50% là 1844,33g. Gà Móng thời điểm đẻ 5% trứng có khối lương là 37,33g, thời điểm đẻ 30% trứng có khối lượng là 40,15%, thời điểm đẻ 50% trứng có khối lượng là 42,51g;  tỷ lệ trứng có phôi là 91,24%; tỷ lệ nở gà loại một là 71,33%. Năng suất trứng/mái/năm là 89,78 quả.

Nội dung 3: Nghiên cứu xây dựng quy trình chăm sóc nuôi dưỡnggà Đông Tảo thuần  và gà Móng thuần
- Nghiên cứu xác định mức Protein thích hợp giai đoạn sinh sản của 02 dòng gà Đông Tảo thuần và 02 dòng gà Móng thuần. Đã bố trí thí nghiệm và đang theo dõi các chỉ tiêu sinh sản của đàn gà thí nghiệm
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	Nghiên cứu các biện pháp an toàn sinh học đối với chăn nuôi lợn ở các quy mô, cấp độ và phương thức khác nhau để phòng, chống bệnh dịch tả lợn châu Phi
	TS. Hà Minh Tuân
	2019-2021
	Đã thực hiện điều tra, khảo sát thực trạng an toàn sinh học trong chăn nuôi lợn ở quy mô, cấp độ và phương thức khác nhau ở 07 vùng sinh thái trong cả nước gồm có 8 tỉnh/thành phố: Hà Nội, Thái Bình, Bắc Giang, Nghệ An, Bình Định, Đắk Lắk, Đồng Nai và Bến Tre. Tổng số có 240 cơ sở chăn nuôi lợn đại diện cho các quy mô và phương thức chăn nuôi lợn được điều tra gồm có 8 cơ sở chăn nuôi trang trại quy mô lớn, chuồng kín, 24 cơ sở chăn nuôi trang trại quy mô vừa, chuồng kín, 40 cơ sở chăn nuôi trang trại quy mô vừa, chuồng hở, 56 cơ sở chăn nuôi trang trại quy mô nhỏ, chuồng hở và 112 cơ sở chăn nuôi nông hộ, chuồng hở. Tiến hành xây dựng 03 quy trình an toàn sinh học phòng, chống bệnh  cho các quy mô và phương thức chăn nuôi lợn khác nhau. Đang triển khai theo dõi, áp dụng các quy trình chăn nuôi an toàn sinh học phòng, chống bệnh dịch tả lợn Châu Phi cho các cơ sở chăn nuôi lợn thịt tại Hà Nội và Nghệ An.
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	Nghiên cứu chọn tạo 2 dòng Cừu Phan Rang
	Đỗ Chiến Thắng 
	2020-2024
	Nghiên cứu chọn tạo 2 dòng Cừu Phan Rang Đã tiến hành khảo sát và chọn 2 dòng cừu Phan Rang lông bện và lông tơi để xây dựng đàn cừu hạt nhân. Đã lập phiếu điều tra, tập huấn nghiệp vụ cho điều tra viên, điều tra thu thập thông tin, tuyển chọn cừu, ghép phối giống.
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	Nghiên cứu chọn tạo dê lai hướng sữa phục vụ phát triển sản xuất hàng hóa
	TS. Đỗ Thị Thanh Vân 
	2019-2023
	Đang tiến hành tạo đàn dê lai (75%Saanen x 25%Bách Thảo)

Đã chuyển dê từ Ninh Thuận ra Hà Nội để nghiên cứu.

các nội dung công việc đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch…



	16
	Nghiên cứu gói kỹ thuật nhằm phát triển chăn nuôi dê, cừu và bò thịt thích ứng với điều kiện hạn hán vùng Nam Trung Bộ và Tây Nguyên
	TS. Đỗ Thị Thanh Vân 
	2017-2021
	Phối hợp với các đơn vị tiến hành các nội dung công việc đảm bảo đúng tiến độ theo kế hoạch…

Nghiên cứu kỹ thuật chăm sóc nuôi dưỡng đàn bò thịt thích ứng với điều kiện hạn hán …

Nghiên cứu phương thức chăn nuôi hiệu quả trong mùa hạn hán: đã đi khảo sát chọn dê, cừu thí nghiệm

Nghiên cứu phương thức chăn nuôi hiệu quả trong mùa hạn hán: đã đi khảo sát chọn dê, cừu thí nghiệm, đã mua thức ăn, vật tư thí nghiệm

Nghiên cứu kỹ thuật về phương thức chăm sóc quản lý đàn cừu thịt phù hợp với vùng hạn hán

Nghiên cứu tuyển chọn cừu đực giống để huấn luyện, khai thác tinh

	III
	Chương trình trọng điểm cấp Bộ
	
	
	

	1
	Nghiên cứu chọn tạo dòng lợn nái tổng hợp và lợn đực cuối cùng từ nguồn gen nhập nội có năng suất, chất lượng cao phục vụ chăn nuôi tại các tỉnh phía Bắc
	TS. Trịnh Hồng Sơn/Trung tâm nghiên cứu lợn Thụy Phương
	1/2017- 12/2021
	Đã đánh giá được năng suất sinh sản của lợn nái LVN1; LVN2; YVN1; YVN2; DVN1; DVN2; PiDu thế hệ 3 tại lứa 3. Các dòng lợn đều có năng suất sinh sản đạt yêu cầu đề tài.

- Đã đánh giá được khả năng sinh trưởng 720 lợn bố mẹ, từ đó chọn và xây dựng được lịch ghép phối cho 360 lợn bố mẹ.

- Bước đầu đánh giá được khả năng sản xuất giữa lợn đực cuối cùng DVN1, DVN2, PiDu và lợn cái bố mẹ

- Xác định được chế độ dinh dưỡng cho dòng lợn nái ông bà giai đoạn lợn nái sinh sản (LVN và YVN)

- Xác định được chế độ dinh dưỡng cho tổ hợp lợn nái lai bố mẹ giai đoạn lợn cái hậu bị và lợn nái sinh sản

- Hoàn thành quy trình chăm sóc nuôi dưỡng và vệ sinh phòng bệnh cho các dòng lợn ông bà và lợn đực cuối cùng

	2
	Nghiên cứu chọn tạo dòng lợn đực cuối cùng, dòng lợn nái tổng hợp và xây dựng được các quy trình công nghệ chăn nuôi lợn để đạt năng suất và chất lượng cao phù hợp với các tỉnh Nam Bộ
	TS. Nguyễn Hữu Tỉnh
	2017-2021
	Đối với 2 dòng ông bà SS1 (Landrace) và SS2 (Yorkshire) thế hệ 3, đã được nhân giống và phát triển ra các cơ sở giống (Bình Thắng, Khang Minh An, Nhật Minh), cho năng suất sinh sản, sinh trưởng đều đã đạt và vượt so với mục tiêu đề tài:

* Năng suất đàn SS1:
·  Số con sống/ổ: 13,4 con (SS1) và 13,2 con (SS2)

· Số con cai sữa/ổ: 12,7 con (SS1) và 12,6 (SS2)

· Số con cai sữa/nái/năm: 28,5 con (SS1) và 28,3 (SS2)

· Tuổi đạt khối lượng 100kg: 153,7 ngày (SS1) và 154,5 ngày (SS2)

· Tỷ lệ nạc: 59,9 % (SS1) và 59,1 (SS2)

· FCR: 2,50 (cả SS1 và SS2)

* Được tạo ra từ phép lai chép dòng thuần SS1 và SS2 ở thế hệ 3 có ưu thế lai biểu hiện tương đối rõ nét so với hai dòng thuần, dao động 3,3-8,3% với số con sơ sinh/ổ, 1,5-4,5% với số con sơ sinh sống/ổ, 2,4-3,2% với số con cai sữa/ổ và 2,7-5,1% với khối lượng 21 ngày tuổi/ổ.

 * Đối với dòng đực cuối TS3, kết quả kiểm tra năng suất đàn giống TS3 (Duroc) thế hệ 3, cho thấy các chỉ tiêu năng suất đều đã đạt yêu cầu so với mục tiêu nghiên cứu:
· Tốc độ tăng khối lượng đạt bình quân 932 g/ngày (giai đoạn 30-100kg),

· Dày mỡ lưng đạt 10,6 mm, 

· Dày thăn thịt 58,8 mm,

· Tuổi đạt 100kg trung bình giữa các cơ sở giống 144,9 ngày, 

· Hiệu quả chuyển hóa thức ăn 2,47 kgTA/kgTT,

· Tỷ lệ nạc 62,5% 

· Tỷ lệ mỡ giắt đạt 3,22% 

* Đối với tổ hợp lai thương phẩm giữa đực giống TS3 ở thế hệ 2 và nái lai bố mẹ (SS12 và SS21 - được chọn lọc dựa trên kiểu gen FSHB và PRLR). Kết quả bước đấu cho thấy: 

· Tốc độ sinh trưởng 921 g/ngày,

· Dày mỡ lưng: 10,8mm.

· Dày thăn thịt:60,5 mm.

· Tuổi đạt 100kg: 148,9 ngày.

· Tiêu tốn thức ăn 2,39 

· Tỷ lệ nạc 61,4%. 

	3
	Nghiên cứu chọn tạo một số dòng  gà lông màu hướng thịt, hướng trứng cho năng suất chất lượng cao phục vụ tái cơ cấu ngành chăn nuôi
	TS. Nguyễn Quý Khiêm
	1/2017 - 12/2021
	Nội dung 1: Chọn lọc tạo 8 dòng gà của 4 giống gà LV, Mía, Ri và Ai Cập: 

- Tiếp tục đánh giá trên đàn gà thế hệ 2 các dòng gà hết giai đoạn sinh sản: Năng suất trứng/mái/68 tuần tuổi của gà LV dòng trống đạt 165,92 quả, tiêu tốn thức ăn/10 trứng: 2,77kg; dòng mái là 174,62 quả, tiêu tốn thức ăn/10 trứng: 2,61kg;. Gà Mía, dòng trống đạt 121,27 quả, tiêu tốn thức ăn/10 trứng: 3,46kg; dòng mái là: 126,90 quả, tiêu tốn thức ăn/10 trứng: 3,32kg; Giống gà Ri: dòng trống đạt 149,32 quả, tiêu tốn thức ăn/10 trứng: 3,25kg; dòng mái là 156,46 quả, tiêu tốn thức ăn/10 trứng: 2,86kg. Giống gà Ai Cập năng suất trứng/mái/72 tuần tuổi của dòng AC1 đạt 206,79 quả; TTTA/10 trứng đạt 2,17kg. Tỷ lệ đẻ trung bình đạt 55,47%

Dòng AC2 năng suất trứng/mái/72 tuần tuổi đạt 195,09 quả; TTTA/10 trứng đạt 2,27kg. Tỷ lệ đẻ trung bình đạt 52,58%

Trên đàn gà thế hệ 3, xuống chuồng thay đàn với số lượng theo đúng kế hoạch đề ra: gà LV dòng trống: 1.290 con, tỷ lệ nuôi sống đến 8 tuần tuổi là 96,30-96,44%; khối lượng cơ thể 1413,18-1807,70g; lượng thức ăn 3,11-3,55kg. Gà LV dòng mái 2735 con, tỷ lệ nuôi sống là 96,27-96,57%; khối lượng cơ thể 1186,39-1406,48g; lượng thức ăn 2,83-3,28kg. Giai đoạn dò, hậu bị 9-20 tuần tuổi của gà LV dòng trống: tỷ lệ nuôi sống đạt 95,59-96,55%; tiêu tốn thức ăn: 9359-10234g; khối lượng cơ thể: 2194,46-2833,85g. Gà LV dòng mái: tỷ lệ nuôi sống đạt 96,38-96,72%; tiêu tốn thức ăn: 9177-9870g; khối lượng cơ thể: 2070,82-2687,82g. Tuổi đẻ đạt 5% của 2 dòng gà  155-157 ngày. Khối lượng cơ thể lúc 5% gà mái 2380,67 - 2462,67g., khối lượng trứng đạt 44,35-45,69g. Lúc 38 tuần tuổi khối lượng gà mái 2774,0-2922,33g; khối lượng trứng từ 55,24-56,27g. Năng suất trứng/mái/38 tuần tuổi đạt được 60,35-69,30 quả.

Gà Mía dòng trống 1290 con, tỷ lệ nuôi sống đến 8 tuần tuổi là 95,96-96,24%; khối lượng cơ thể 673,47-862,09g; lượng thức ăn 2,05-2,28kg. Dòng mái 2760 con, tỷ lệ nuôi sống là 95,96-96,24%; khối lượng cơ thể 575,27-711,53g; lượng thức ăn 2,01-2,17kg. Giai đoạn dò, hậu bị 9-20 tuần tuổi của gà Mía dòng trống: tỷ lệ nuôi sống đạt 96,26-97,18%; tiêu tốn thức ăn: 6650-7350g; khối lượng cơ thể: 1545,18-2032,03g. Gà Mía dòng mái: tỷ lệ nuôi sống đạt 96,48-96,61%; tiêu tốn thức ăn: 6321-6874g; khối lượng cơ thể: 1412,37-1853,72g. Tuổi đẻ đạt 5% của 2 dòng gà  143-145 ngày. Khối lượng cơ thể lúc 5% gà mái 1522,67- 1614,33g., khối lượng trứng đạt 34,11-34,49g. Lúc 38 tuần tuổi khối lượng gà mái 1714,0-1814,67g; khối lượng trứng từ 45,09-44,60g. Năng suất trứng/mái/38 tuần tuổi đạt được 49,78-55,36 quả.

Gà Ri dòng trống 1060 con, tỷ lệ nuôi sống đến 8 tuần tuổi là 96,80-97,08%; khối lượng cơ thể 616,31-794,46g; lượng thức ăn 1,77-1,91kg. Dòng mái 2275 con, tỷ lệ nuôi sống là 97,39-98,18%; khối lượng cơ thể 503,42-633,19g; lượng thức ăn 1,70-1,81kg. Giai đoạn dò, hậu bị 9-20 tuần tuổi của gà Ri dòng trống: tỷ lệ nuôi sống đạt 96,17-96,61%; tiêu tốn thức ăn: 6,39-7,03kg; khối lượng cơ thể: 1323,83-1829,45g. Gà Ri dòng mái: tỷ lệ nuôi sống đạt 98,15-99,40%; tiêu tốn thức ăn: 6,15-6,57kg; khối lượng cơ thể: 1257,23-1738,30g. Tuổi đẻ đạt 5% của 2 dòng gà  140-141 ngày. Khối lượng cơ thể lúc 5% gà mái 1295,33 - 1360,67g., khối lượng trứng đạt 32,0-33,38g. Lúc 38 tuần tuổi khối lượng gà mái 1445,0-1586,67g; khối lượng trứng từ  42,70- 43,96g. Năng suất trứng/mái/38 tuần tuổi đạt được 52,54-63,86 quả.

Gà AC1: 1250 con, tỷ lệ nuôi sống đến 9 tuần tuổi là 97,50-95,53%; khối lượng cơ thể 777,60-918,15g; lượng thức ăn 1,86-2,10kg. Gà AC2: 1900 con, tỷ lệ nuôi sống là 96,36-96,44%; khối lượng cơ thể 818,03-979,91g; lượng thức ăn 2,01-2,21kg.  

Giai đoạn gà dò-hậu bị

Gà AC1: Tỷ lệ nuôi sống đạt 96,97-97,71%. Khối lượng cơ thể gà trống đạt 1711,38g; mái đạt 1412,34g; tiêu tốn thức ăn 5,46-5,7kg. Tuổi đẻ đạt 5% là  131 ngày. Khối lượng cơ thể lúc 5% gà mái 1398,80g., khối lượng trứng đạt 32,29g. Lúc 38 tuần tuổi khối lượng gà mái 1701,2g; khối lượng trứng 43,26g. Năng suất trứng/mái/38 tuần tuổi đạt được 85,35 quả.
Gà AC2: Tỷ lệ nuôi sống đạt 96,23-97,69%. Khối lượng cơ thể gà trống đạt 1825,98g; mái đạt 1520,08g; tiêu tốn thức ăn 5,63-6,27kg. Tuổi đẻ đạt 5% là  136 ngày. Khối lượng cơ thể lúc 5% gà mái 1528,60g., khối lượng trứng đạt 33,58g. Lúc 38 tuần tuổi khối lượng gà mái 1780,80g; khối lượng trứng 46,24g. Năng suất trứng/mái/38 tuần tuổi đạt được 85,35 quả.
Nội dung 2: Xác định tổ hợp lai gà hướng thịt, hướng trứng đã xuống chuồng nuôi, đàn gà đang phát triển tốt.  
Nội dung 3: Xây dựng quy trình công nghệ chăn nuôi gà lông màu hướng thịt và hướng trứng đã xuống chuồng nuôi, đàn gà đang phát triển tốt.

	IV
	Dự án SXTN cấp Bộ
	
	
	

	1
	Sản xuất thử nghiệm gà lai hướng trứng giữa gà VCN-G15 với gà ISA Brown
	Phạm Thị Thanh Bình - Trung Tâm Thực nghiệm và Bảo Tồn vật nuôi
	2020 -2022
	Dự án đã tiến hành xuống chuồng đàn gà GB thí nghiệm vào tháng 1/2020. Đàn gà sinh trưởng và phát triển tốt. Tỷ lệ nuôi sống 0 – 8TT đạt 97,86%; 9 – 19 TT đạt 96,65%; TTTA/giai đoạn 0 - 8 TT đạt 1,65 kg; 9 – 19TT đạt 4,93 kg. Năng suất trứng/mái/44 tuần tuổi đạt 122,51 quả, TTTA/10 trứng đạt 1.59 kg. 


	2
	Sản xuất thử nghiệm 3 tổ hợp lai gà bố mẹ từ ba dòng gà lông màu VCN/TP-TN1, VCN/TP-TN2 và VCN/TP-TN3
	ThS. Phạm Thùy Linh
	1/2018 - 12/2020
	Trên 03 dòng gà TN1, TN2 và TN3: Dòng trống TN1 chọn lọc theo khối lượng cơ thể lúc 8 tuần tuổi, đối với 2 dòng mái TN2 và TN3 chọn lọc năng suất trứng lúc 38 tuần tuổi. Dòng gà TN1 có khối lượng cơ thể 8 tuần tuổi gà trống đạt 2621,35g, gà mái đạt 2203,86g, hệ số di truyền về tính trạng khối lượng cơ thể 8 tuần tuổi là 0,32, tiến bộ di truyền đạt được ở gà trống là 15,40g/ thế hệ, ở gà mái là 9,91g/ thế hệ, năng suất trứng/64 tuần tuổi đạt 152,74 quả, tỷ lệ phôi đạt 96,35-96,84%. Dòng gà TN2 năng suất trứng 38 tuần tuổi đạt 68,97 quả, hệ số di truyền về tính trạng năng suất trứng là 0,12, năng suất trứng/64 tuần tuổi đạt 180,46quả, tỷ lệ phôi đạt 96,87-97,52%. Dòng gà TN3 năng suất trứng 38 tuần tuổi đạt 70,28 quả, hệ số di truyền về tính trạng năng suất trứng là 0,12, năng suất trứng/64 tuần tuổi đạt 185,12quả, tỷ lệ phôi đạt đạt 96,72-97,34%.

Trên 3 tổ hợp lai gà bố mẹ

- Tổ hợp lai 1 (♂TN1 và ♀TN2): Năng suất trứng/mái/68 tuần tuổi là 191,74 quả và tiêu tốn thức ăn/10 quả trứng là 2,30kg. Tỷ lệ phôi đạt 97,43%; tỷ lệ nở/∑ trứng ấp đạt 83,84%; tỷ lệ gà loại 1/∑trứng ấp đạt 82,16%.

- Tổ hợp lai 2 (♂TN1 và ♀TN3): Năng suất trứng/mái/68 tuần tuổi là 196,32 quả và tiêu tốn thức ăn/10 quả trứng là 2,27 kg. Tỷ lệ phôi đạt 97,07%; tỷ lệ nở/∑ trứng ấp đạt 84,13%; tỷ lệ gà loại 1/∑trứng ấp đạt 82,46%.

- Tổ hợp lai 3 (♂TN1 và ♀TN32): Năng suất trứng/mái/68 tuần tuổi là 198,03 và tiêu tốn thức ăn/10 quả trứng là 2,25kg. Tỷ lệ phôi đạt 97,67%; tỷ lệ nở/∑ trứng ấp đạt 84,77%; tỷ lệ gà loại 1/∑trứng ấp đạt 83,06%.

Trên đàn gà thương phẩm

 Gà thương phẩm TN12: Khối lượng cơ thể đến 8 tuần tuổi đạt 2.440,07g; ưu thế lai là 4,34%; tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng là 2,14kg. Gà thương phẩm TN13: Khối lượng cơ thể đến 8 tuần tuổi đạt 2.360,12g; ưu thế lai là 3,22%; tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng là 2,24kg. Gà thương phẩm TN132: Khối lượng cơ thể đến 8 tuần tuổi đạt 2.407,15g; ưu thế lai là 3,65%; tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng là 2,18kg. 

Kết quả xây dựng mô hình:

* Trên gà bố mẹ: triển khai tại phường Tích Lương TP Thái Nguyên. Kết quả cho thấy đàn gà có các chỉ tiêu năng suất đạt cao, tương đương với kết quả nuôi tại trung tâm.

- Mô hình 1 (♂TN1 và ♀TN2): Năng suất trứng/mái/68 tuần tuổi là 191,43 quả và tiêu tốn thức ăn/10 quả trứng là 2,34kg. Tỷ lệ phôi đạt 97,43%; tỷ lệ nở/∑ trứng ấp đạt 83,84%; tỷ lệ gà loại 1/∑trứng ấp đạt 82,16%.

- Mô hình 2 (♂TN1 và ♀TN3): Năng suất trứng/mái/68 tuần tuổi là 196,12 quả và tiêu tốn thức ăn/10 quả trứng là 2,28 kg. Tỷ lệ phôi đạt 96,62%; tỷ lệ nở/∑ trứng ấp đạt 82,58%; 

- Mô hình  3 (♂TN1 và ♀TN32): Năng suất trứng/mái/68 tuần tuổi là 198,65 và tiêu tốn thức ăn/10 quả trứng là 2,25kg. Tỷ lệ phôi đạt 97,12%; tỷ lệ nở/∑ trứng ấp đạt 85,08%.

* Trên gà thương phẩm: triển khai tại Xã Đồng Tâm huyện Yên Thế tỉnh Bắc Giang và Xã Lạc Long, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương. Kết quả cho thấy đàn gà thương phẩm có tỷ lệ nuôi sống cao, khối lượng cơ thể đạt tương đương với kết quả nuôi tại trung tâm và tiêu tốn thức ăn thấp. Hiệu quả chăn nuôi mang lại cho người dân thu nhập bình quân nuôi 100 con từ 3,35-3,70 triệu đồng.
+ Tại tỉnh Bắc Giang:

 - Gà thương phẩm TN12: Khối lượng cơ thể đến 8 tuần tuổi đạt 2434,10g; tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng là 2,18kg. 

- Gà thương phẩm TN13: Khối lượng cơ thể đến 8 tuần tuổi đạt 2.330,40g; tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng là 2,30kg.

 - Gà thương phẩm TN132: Khối lượng cơ thể đến 8 tuần tuổi đạt 2402,20g; tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng là 2,24kg. 

+ Tại tỉnh Hải Dương:

- Gà thương phẩm TN12: Khối lượng cơ thể đến 8 tuần tuổi đạt 2410,70g; tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng là 2,24kg. 

- Gà thương phẩm TN13: Khối lượng cơ thể đến 8 tuần tuổi đạt 2.356,60g; tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng là 2,27kg. 

- Gà thương phẩm TN132: Khối lượng cơ thể đến 8 tuần tuổi đạt 2395,00g; tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng là 2,22kg. 

	3
	Sản xuất thử nghiệm và hoàn thiện quy trình công nghệ chăn nuôi lợn Hạ Lang
	TS. Trần Thị Minh Hoàng
	2019-2022
	1. Nội dung 1:Chọn lọc ổn định năng suất lợn Hạ Lang hạt nhân
Dự án  đã tuyển chọn, nhân thuần đàn lợn Hạ Lang thế hệ xuất phát và chọn lọc, nhân thuần  thế hệ 1

Dự án tiến hành tại Trung tâm Khuyến nông và giống nông lâm nghiệp Cao Bằng

- Thế hệ 1:

+ Đã chọn lọc được 65 cá thể cái hậu bị và 7 lợn đực lợn Hạ Lang và ghép đôi giao phối theo 5 nhóm đực.

- Kết quả sinh sản của đàn lợn nái Hạ Lang thế hệ 1 ở 2 lứa đẻ:

      - Tuổi đẻ lứa đầu của đàn lợn nái Hạ Lang là 346,64 ngày.  

-  Các chỉ tiêu về số con sơ sinh sống, số cai sữa ở 2 lứa lần lượt là 9,78 và 9,34  con. 

- Khối lượng toàn ổ và khối lượng trung bình 1 lợn con giai đoạn sơ sinh đạt 5,82 kg/ổ và 0,6 kg/con. 

- Khối lượng toàn ổ và khối lượng trung bình 1 lợn con giai đoạn cai sữa lần lượt là 44,68 kg/ổ và 4,80 kg/con. 

- Khối lượng trung bình 1 lợn con 03 tháng tuổi đạt 13,75 kg/con.

2. Nội dung 2: Hoàn thiện quy trình kỹ thuật chăn nuôi lợn Hạ Lang

 - Đã theo dõi xong thí nghiệm về khẩu phần thức ăn cho lợn nái chửa.  Kết quả khẩu phần thức ăn có mức protien 13,5% là tối ưu nhất cho lợn nái chửa  

- Đã theo dõi xong thí nghiệm về thức ăn cho lợn thương phẩm từ 15 kg đến xuất chuồng. Kết quả khẩu phần có mức pr 14,5% và ME đạt 2900kcal/kg là tốt nhất

3. Nội dung 3: Xây dựng mô hình chăn nuôi lợn Hạ Lang

- Đã chọn được 100 con lợn cái và 12 con lợn đực từ lứa đẻ 1 của đàn nái thế hệ 1 làm đàn sinh sản.

	V
	Chương trình công nghệ sinh học
	
	
	

	1
	Nghiên cứu tạo lợn Ỉ bằng kỹ thuật cấy chuyển nhân tế bào soma
	TS. Nguyễn Khánh Vân – Phòng 

TNTĐCNTBĐV
	2017-2020
	Đề tài đang triển khai thực hiện các nội dung công việc theo thuyết minh và Hợp đồng đã ký.

Nghiên cứu quy trình tạo dòng tế bào cho

- Đã hoàn thiện quy trình tạo dòng tế bào cho, chờ nghiệm thu.

Nghiên cứu quy trình tạo dòng tế bào nhận 

- Đã hoàn thiện quy trình tạo dòng tế bào nhận, chờ nghiệm thu. 

Nghiên cứu quy trình cấy chuyển nhân tế bào soma và tạo phôi lợn Ỉ nhân bản
- Đã hoàn thiện quy trình cấy chuyển nhân tế bào soma và tạo phôi lợn Ỉ nhân bản, chờ nghiệm thu.

Nghiên cứu quy trình cấy chuyển phôi lợn Ỉ nhân bản

- Trong năm 2020, chúng tôi đã tiến hành 34 đợt cấy phôi lợn Ỉ nhân bản cho lợn nhận phôi. Kết quả: 

+ 06 lợn ốm chết sau cấy chuyển phôi.

+ 12 lợn có biểu hiện động dục lại sau cấy chuyển phôi.

+ 10 lợn có chửa và bị sảy thai sau cấy phôi.

+06 lợn chưa có biểu hiện động dục lại sau cấy chuyển phôi.

- Với các kết quả bước đầu đạt được của nội dung nghiên cứu quy trình cấy chuyển phôi lợn Ỉ nhân bản cho thấy chúng tôi đã thành công trong việc lựa chọn phương pháp gây động dục đồng pha cho lợn nhận phôi và giai đoạn phát triển thích hợp của phôi lợn Ỉ nhân bản sử dụng cho quá trình cấy chuyển phôi.

- Nội dung nghiên cứu quy trình cấy chuyển phôi lợn Ỉ nhân bản hiện đang bị chậm tiến độ so với tiến độ dự kiến trong thuyết minh ban đầu. Nguyên nhân là do một số lợn nhận phôi bị ốm chết; do đó chúng tôi phải tạm dừng thí nghiệm cấy chuyển phôi để tiến hành vệ sinh, sát trùng toàn bộ hệ thống chuồng trại. 

- Đã và đang hoàn thiện quy trình cấy chuyển phôi lợn Ỉ nhân bản.

Chăm sóc nuôi dưỡng lợn nhận phôi, lợn mang thai và lợn Ỉ con nhân bản

- Đã và đang tiến hành chăm sóc lợn nhận phôi, lợn mang thai và theo dõi lợn chửa đẻ.

Kiểm tra phôi, lợn Ỉ con nhân bản sinh ra sau cấy chuyển phôi bằng các chỉ thị phân tử

- Đã tiến hành kiểm tra mẫu phôi, thai lợn Ỉ nhân bản. Kết quả cho thấy tất cả các phôi, thai lợn Ỉ nhân bản đều có hệ gen giống nhau và giống với lợn Ỉ cho tế bào cho.  
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	Nghiên cứu chọn tạo dòng gà chịu stress nhiệt (nóng) bằng chỉ thị ADN
	TS. Phạm Doãn Lân 
	2017-2020
	- Đề tài triển khai thực hiện theo đúng tiến độ của Thuyết minh và Hợp đồng: 

- Đã xác định được sự đa dạng về kiểu gen Hsp70 ở 4 giống gà nghiên cứu (Ri, LV, TP, HA).  Đa dạng di truyền cao nhất ở gà Ri (9 kiểu gen), tiếp theo là LV và TP có 7 kiểu gen, đa dạng di truyền thấp nhất ở giống gà HA chỉ xác định được 3 kiểu gen. Kiểu gen GG/GG không xuất hiện ở 3 giống gà TP, HA, LV. Từ kết quả nghiên cứu này có thể thấy có sự khác nhau tương đối rõ về sự đa dạng di truyền gen Hsp70 giữa các giống gà nghiên cứu.

- Hoàn thiện bộ dữ liệu về trình tự ADN của các haplotype gen Hsp70 được xác định ở 4 giống gà nghiên cứu LV, TP, HA và gà Ri.

Mức độ biểu hiện của kiểu gen H3H3 thể hiện cao nhất ở cả mẫu cơ ngực và mẫu gan của phôi gà khi gây stress nhiệt. Kiểu gen H3H3 cũng biểu hiện cao nhất ở mẫu gan gà 40 ngày tuổi khi gây stress nhiệt. Kiểu gen H3H3 gen Hsp70 có mối liên kết với khả năng chịu stress nhiệt ở gà.
- Đã chọn tạo được dòng gà LV dòng trống sinh sản có kiểu gen Hsp70 có khả năng chịu stress nhiệt. Tỷ lệ chết ở đàn chọn lọc là 9%, thấp hơn so với đàn không chọn lọc là 24% trong cùng điều kiện sốc nhiệt. Năng suất trứng/mái/38 tuần tuổi của đàn chọn lọc và đàn đối chứng thế hệ 1 tương ứng 54,16 và 49,12 quả (năng suất đàn chọn lọc cao hơn 10,2% so với đàn đối chứng). Ở thế hệ 2 năng suất trứng/mái/38 tuần của đàn chọn lọc và đối chứng tương ứng là 56,54 và 52,35 quả (đàn chọn lọc cao hơn 5,42% so với đàn đối chứng). 

- Dòng gà ri tỷ lệ chết do sốc nhiệt nhân tạo là 0,89% đối với đàn Ri thí nghiệm và gà Ri đối chứng là 10,5%. Năng suất trứng/mái/38-40 tuần tuổi của đàn chọn lọc và đàn đối chứng thế hệ 1 tương ứng 52,6 và 48,2 quả. Ở thế hệ 2 năng suất trứng/mái/38 tuần của đàn chọn lọc và đối chứng tương ứng là 53,6 và 50,0 quả (năng suất đàn chọn lọc cao hơn 7,3% so với đàn đối chứng).

- Đã hoàn thiện quy trình tạo dòng gà chịu stress nhiệt (nóng) và quy trình chăn nuôi dòng gà Ri và LV chịu stress nhiệt

	VI
	Chương trình Môi trường
	
	
	

	1
	Rà soát, lập, thẩm định, cập nhật danh mục nguồn gen giống vật nuôi nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ
	TS. Phạm Công Thiếu
	2020-2021
	+ Đã hoàn thiện thuyết minh và kinh phí nhiệm vụ Môi trường cấp Bộ “Rà soát, lập, thẩm định, cập nhật danh mục nguồn gen giống cây trồng và vật nuôi nguy cấp, quý hiếm được ưu tiên bản vệ”.
+ Đã tổ chức thành công hội thảo triển khai thực hiện nhiệm vụ “Rà soát, lập, thẩm định, cập nhật danh mục nguồn gen giống vật nuôi nguy cấp, quý, hiếm được ưu tiên bảo vệ”.

- Đã tiến hành điều tra rà soát nguồn gen vật nuôi tại các tỉnh Bến Tre, Sóc Trăng, An Giang, Kiên Giang, Hòa Bình, Quảng Ninh, Phú Thọ, Bắc Ninh, Hà Giang, Lạng Sơn, Nghệ An, Lào Cai và Điện Biên.
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	Chương trình Khuyến nông
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	Phát triển mô hình chăn nuôi vịt Biển đảm bảo an toàn sinh học
	ThS. Lê Thị Mai Hoa/ Trung tâm NC vịt Đại Xuyên
	2020-2022
	Trung tâm nghiên cứu vịt Đại Xuyên phối hợp với trung tâm khuyến nông các tỉnh đã triển khai dự án khuyến nông tại 3 tỉnh Thanh Hóa, Quảng Trị, Phú Yên với tổng số lượng con giống chuyển giao trong năm 2020 là 10.200 con cho 3 tỉnh, mỗi tỉnh là 3400 con vịt Biển thương phẩm. 
Kết quả 3 tỉnh triển khai dự án đều đạt các chỉ tiêu kỹ thuật của dự án đề ra xây dựng được 3 mô hình chăn nuôi vịt Biển có tỷ lệ nuôi sống trên 94,50%, khối lượng cơ thể 10 tuần tuổi trên 2,75kg, tiêu tốn thức ăn dưới 2,78kg/kg tăng khối lượng. Tổ chức 3lớp tập huấn trong mô hình và 06 lớp ngoài mô hình cho 60 lượt người tham gia đồng thời tổ chức cho các học viên trong lớp tập huấn tham quan mô hình. Tổ chức 3 hội thảo thông tin tuyên truyền cho dự án, 30 biển hiệu cho mô hình, phát 4200 tờ gấp tuyên truyền cho mô hình thuộc dự án, tổ chức 3 buổi tổng kết. 

Như vậy vịt Biển nuôi tại mô hình đến thời điểm hiện tại đều có kết quả rất tốt tại các địa bàn triển khai, vịt nuôi nhanh lớn, hao hụt ít, chất lượng con giống tốt, chất lượng thịt thơm ngon.


	2
	Xây dựng mô hình nuôi gà sinh sản (VCN-Z15 x LP) theo VietGAHP
	Trần Quốc Hùng -Trung Tâm Thực nghiệm và Bảo Tồn vật nuôi


	2020-2022
	Dự án triển khai theo đúng tiến độ đề ra, cụ thể

- Dự án triển khai với quy mô 3.600 con gà VBT (VCN-Z15 x LP) nuôi sinh sản tại tỉnh Thái Nguyên và tỉnh Quảng Ninh, đã chọn 04 hộ tham gia mô hình trình diễn (2 hộ/mô hình). 

- Về công tác hỗ trợ con giống, vật tư:  Tổng số con giống đã hỗ trợ là 3.600 con (900 con/hộ) đạt 100% kế hoạch. Hỗ trợ thức ăn hỗn hợp cho gà giai đoạn 1-56 ngày tuổi là 7.056 kg (1.764 kg/hộ), thức ăn giai đoạn gà 57 -140 ngày tuổi là 23.940 kg, đạt 100% so với kế hoạch, đã hỗ trợ 36.000 liều vaccin và  6.300 lít thuốc sát trùng đã pha đạt 100% so với kế hoạch. Các đàn gà hiện nay mới vào giai đoạn sinh sản.
- Tập huấn trong mô hình, Đào tạo tập huấn ngoài mô hình, thông tin tuyên truyền đảm bảo số lượng, chất lượng đạt yêu cầu dự án. Hiện nay đang tiếp tục hỗ trợ đánh giá xây dựng cơ sở chăn nuôi gà VietGAHP, dự kiến hoàn thành tháng 12/2020. Số gà nhân rộng ra mô hình là 1500 con đạt 41,67% so quy mô dự án.
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	“Xây dựng mô hình chăn nuôi gà Ri lai (R1)-VCN/VP và gà xương đen, thịt đen (HAH) thương phẩm có chất lượng cao tại một số tỉnh Bắc Trung Bộ và Duyên hải Nam Trung Bộ” 


	Trung tâm nghiên cứu và Huấn luyện chăn nuôi

Trung tâm Thực nghiệm và BTVN
	2018  2020
	Năm 2020 triển khai 60.000 con gà Ri lai tại Nghi lộc Nghệ an,  huyên Thạch Hà tỉnh Hà Tĩnh; Lệ Thủy- Quảng Binh, Gio Linh - Quảng Trị và 15.000 con gà (HAH) tại huyện Tạch thành- tỉnh Thanh Hóa. 

Quy mô mô hình: 12 mô hình chăn nuôi gà thương phẩm (Ri lai và gà thịt HAH) với qui mô 175.000 con 

- Chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật:

+ Gà Ri lai: Khối lượng xuất chuồng trung bình sau 4 tháng nuôi đạt 1,9-2,0 kg/con(con mái); 2,4 – 2,5 kg/con (con trống)

+ Gà HAH: Khối lượng xuất chuồng trung bình sau 3 tháng nuôi đạt 1,0-1,2 kg/con (con mái); 1,4 – 1,5 kg/con (con trống)

- Tổ chức hoạt động đào tạo tập huấn, tham quan, tổng kết, thông tin tuyên truyền nhằm nhân rộng kết quả ra ngoài mô hình trên 35.000 con so với quy mô thực hiện mô hình.  

- Tập huấn trong mô hình: 600 người; Đào tạo ngoài mô hình: 720 người; Tổng kết mô hình: 1.200 người.

- Thông tin tuyên truyền, tham quan trao đổi kinh nghiệm mô hình: 720 người, pa nô, biển hiệu 175 cái, sổ ghi chép 175 bộ, tờ rơi 8.300 tờ.

Bảo tồn: Dự án được triển khai tại huyện Thường Xuân, tỉnh Thanh Hóa với quy mô 15.000 con gà VCN-HAH, trên 3 xã với số hộ tham gia là 15 hộ (1.000 con/hộ).


Các đàn gà trong mô hình sinh trưởng và phát triển tốt, nuôi đến 12 tuần tuổi đạt các chỉ tiêu kinh tế kỹ thuật như sau: Tỷ lệ nuôi sống đạt 94,70 – 95,60 %; khối lượng cơ thể trung bình con mái đạt 1.186,45 gam; con trống đạt 1478,33 gam Tiêu tốn thức ăn/kg tăng khối lượng là 2,78 -2,79 kg, kết quả triển khai đạt yêu cầu dự án. Dự án đã nhân rộng mô hình được 3.250 con (đạt 21,67% so với quy mô dự án)

	4
	Xây dựng mô hình chăn nuôi vịt siêu thịt V52, V57, VSM6 và vịt BSM3 (vịt bầu nuôi Sín Céng x SM3) an toàn, hiệu quả.
	ThS. Phan Văn Sỹ
	2019-2021
	Đã chọn được 30 hộ  tại 3 tỉnh Đồng Nai, Long Anh và Bình Dương đáp ứng tiêu chí mô hình, cấp giống 3 mô hình vịt thương phẩm VSM6: 25.500 con cho 30 hộ tham gia

Đã tập huấn được 08 mô hình tại (2 xã ở huyện Long Khánh- Đồng Nai, 2 xã tại huyện Tân Trụ - Long An, và 02 xã tại huyện Phú Giáo - Bình Dương, 2 xã tại huyện Thuận Thành Bắc Ninh). Nội dung tập huấn là Quy trình kỹ thuật chăn nuôi vịt thương phẩm VSM6 và Quy trình vệ sinh phòng bệnh cho vịt. Tập huấn ngoài mô hình 8 lớp tại Đồng Nai và Long An

- Đã tiến hành thủ tục đấu thầu thức ăn và con giống theo đúng quy định

Đã triển khai 10 hộ trong mô hình chăn nuôi vịt VMS 6 tại Long Khánh –Đồng Nai, quy mô 850 con/hộ

- Đã triển khai 30 hộ trong mô hình chăn nuôi vịt VMS 6  Long An, Bình Dương và Đồng Nai

- Tại Bắc Ninh, Đã ký hợp đồng với Trung Tâm giống vật nuôi chất lượng cao, thuộc 

· Học Viện Nông nghiệp VN, Tuy nhiên do vấn đề gặp khó khan trong triển khai, đơn vị phối hợp xin dừng triển khai năm nay
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	Xây dựng mô hình sản xuất giống gia cầm tại chỗ cho một số tỉnh miền Trung và Tây Nguyên
	ThS. Nguyễn Khắc Thịnh
	2019- 12/2021
	- Tổ chức chọn điểm, chọn hộ để thực hiện chuyển giao mô hình, chọn 40 hộ tham gia mô hình.và tổ chức tập huấn kỹ thuật tại 4 tỉnh Hà Tĩnh, Quảng Bình, Gia Lai Kontum cho các hộ tham gia mô hình.

Chuyển giao 8 bộ máy ấp máy nở, máy phát điện, máy phun sát trùng phục vụ mô hình ấp nở trứng giống gia cầm tại chỗ. Chuyển giao 8.000 gà bố mẹ cho 4 tỉnh. Cấp phát hỗ trợ vật tư kèm theo. Đào tạo tập huấn cho 120 lượt người ngoài mô hình. Tổ chức tham quan cho 120 lượt đại biểu, đưa tin 04 bài trên các thông tin của tỉnh, trên trang Wer của Trung tâm khuyến nông Trung ương, phát 03 phóng sự trên đài truyền hình tỉnh Hà Tĩnh và Kon Tum.

Đàn gà con trong các hộ nuôi mô hình có tỷ lệ nuôi sống đạt từ 96,60%; khối lượng cơ thể lúc 10 tuần tuổi 1163,88g/con. Đàn gà sinh sản của các mô hình năm 2019 theo dõi có tỷ lệ đẻ bình quân đạt 52,67%; Trứng/mái trung bình 103,95 quả/mái lúc 50 tuần tuổi; tỷ lệ phôi đạt 95,61 - 97,21%, tỷ lệ nở/tổng trứng ấp đạt 76,17 - 81,13%. Gà con giống có giá bán từ 8.000-10.000 đồng/con.
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	Xây dựng mô hình cải tạo đàn dê, cừu bằng biện pháp luân chuyển đực giống chất lượng tốt và áp dụng các biện pháp chăm sóc, nuôi dưỡng để  đạt năng suất, chất lượng cao phù hợp với điều kiện biến đổi khí hậu


	Lý Thị Luyến – Trung tâm Nghiên cứu Dê và Thỏ Sơn Tây
	2018-2020
	Xây dựng  08 mô hình chăn nuôi dê/cừu với quy mô 32 dê, cừu đực giống (20 dê đực giống và 12 cừu đực giống) và 326 dê, cừu cái (206 con dê cái giống và 120 con cừu cái giống) được chọn lọc đạt tiêu chuẩn chất lượng giống.

- Tổ chức hoạt động đào tạo tập huấn, tham quan, tổng kết, thông tin tuyên truyền nhằm nhân rộng kết quả ra ngoài mô hình trên 65 con dê, cừu giống so với quy mô thực hiện mô hình.  

- Tập huấn trong mô hình: 128 lượt người; Đào tạo ngoài mô hình: 300 người; Tổng kết mô hình: 160 người.

-  Thông tin tuyên truyền, tham quan trao đổi kinh nghiệm mô hình: 510 người, pano, biển hiệu 40 biển, sổ ghi chép 32 cuốn.- Đã triển khai tập huấn, bàn giao dê giống tại Thanh Hóa, Hà Tĩnh, Khánh Hòa

- Tiếp tục triển khai tập huấn, bàn giao dê giống tại Nghệ An và Bình Thuận
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	Nhiệm vụ phục tráng nguồn gen
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	Bảo quản lạnh tinh trùng, phôi của một số giống lợn nội Việt Nam
	TS. Nguyễn Khánh Vân – PTNTĐ CNTBĐV
	2020-2024
	- Đề tài mới được ký hợp đồng tháng 10/2020, hiện đang trong quá trình lựa chọn lợn để thực hiện các nội dung nghiên cứu của đề tài. Tuy nhiên do tình hình dịch tả lợn châu Phi đang tái phát lại ở một số địa phương nên ảnh hưởng đến tiến độ thực hiện các nội dung nghiên cứu của đề tài.
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	1
	Thức ăn chăn nuôi và Premix - Xác định Selen
	Phòng phân tích TĂ và các sản phẩm CN
	2020
	

	2
	Thức ăn chăn nuôi  - Xác định  Flo bằng phương pháp chưng cất
	Phòng phân tích TĂ và các sản phẩm CN
	2020
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	Thức ăn chăn nuôi - Xác định hàm lượng nấm men và chủng probiotic
	Phòng phân tích TĂ và các sản phẩm CN
	2020
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	Thức ăn chăn nuôi – Phân lập và định lượng Enterococus(E.Faecium) spp.
	Phòng phân tích TĂ và các sản phẩm CN
	2020
	

	X
	Tăng cường năng lực cho PTN
	
	
	

	1
	Ứng dụng công nghệ phôi để sản xuất phôi dê sữa in vivo bằng kỹ thuật gây rụng trứng nhiều nhằm tăng nhanh đàn dê sữa chất lượng cao (2019-2020)
	
	
	- Việc sử dụng FSH với liều lượng giảm dần nâng cao được hiệu quả gây rụng trứng nhiều trên dê sữa Saanen. 

- Trung bình thu được > 4 phôi dê sữa Saanen có chất lượng tốt/dê sau gây rụng trứng nhiều.

- Bảo quản lạnh thành công phôi dê sữa Saanen in vivo với tỷ lệ phôi dê sống sau đông lạnh-giải đông đạt > 40%.

- Đã có 02 dê con (01 đực, 01 cái) sinh ra sau cấy chuyển phôi dê.

- Có 01 bài báo được đăng trên tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, tháng 12/2020.

	2
	Nghiên cứu đa dạng di truyền ở một số giống vịt bản địa Việt Nam dựa trên vùng gen Dloop ty thể (2019-2020)
	
	
	- Thu thập mẫu máu của 15  giống vịt bao gồm: Vịt Bầu Bến, Vịt Cỏ, Vịt Super Meat, Vịt Biển, Vịt Trời Châu Á, Vịt Minh Hương, Vịt Mường Khiêng, Vịt Sín Chéng, Vịt Đốm, Vịt Cổ Lũng, Vịt Kỳ lừa, Vịt Bầu Quỳ, Vịt Mốc, Vịt Hòa Lan, Vịt trời Bắc Mỹ (300 mẫu).

- Tách chiết mt DNA từ 300 mẫu máu theo quy trình tách ADN tổng số bằng kít tách ADN.

- Thực hiện các phản ứng PCR nhân đặc hiệu vùng Dloop ty thể, tinh sạch sản phẩm PCR bằng kít tinh sạch, giải trình tự đoạn gen Dloop từ các mẫu PCR đã tinh sạch

- Đang phân tích thống kê để phân tích đa dạng di truyền và mối quan hệ di truyền.

- Đề tài đã và đang hoàn thiện các nội dung nghiên cứu để nghiệm thu.

	3
	Nghiên cứu xác định mối liên kết giữa đa hình một số gen ứng cử với tỷ lệ mỡ giắt ở lợn Duroc.


	
	
	- Nội dung 1: Phân tích đa hình gene FABP3, ADRB3, PLIN2 và ACSL4

+ Đã thu được 200 mẫu mô tai lợn Duroc và tách chiết được 200 mẫu ADN.

+ Thực hiện thành công phản ứng PCR nhân 5 đoạn gen của các gen: FABP3, ADRB3, PLIN2 và ACSL4 bằng các cặp mồi đặc hiệu cho mỗi gene với hình ảnh băng điện di rõ nét, có kích thước như mong đợi, phù hợp để thực hiện các bước phân tích đa hình tiếp theo.

+ Thực hiện xác định đa hình kiểu gene bằng phương pháp RFLP với các enzyme giới hạn tương ứng đồng thời xác định được tần số kiểu gene và tần số alelle của từng gene ứng cử.

- Nội dung 2: Phân tích mối liên kết của gen FABP3, ADRB3, PLIN2 và ACSL4 đến tính trạng tỷ lệ mỡ giắt
+ Tiến hành đo được tỷ lệ mỡ giắt của 200 cá thể tại thời điểm lợn đạt khối lượng 95 đến 110 kg (thời điểm lợn xuất chuồng) bằng máy siêu âm hình ảnh ALOKA SSD 500v.

+ Tiến hành phân tích mối liên kết của gen FABP3, ADRB3, PLIN2 và ACSL4 với tính trạng tỷ lệ mỡ giắt theo mô hình tuyến tính tổng quát General Linear Model (GLM), và so sánh mức độ tin cậy giữa các số trung bình bằng Least Square Mean với phép so sánh Tukey. 

	XI
	Đề tài tiềm năng
	
	
	

	1
	Nghiên cứu một số yếu tố môi trường trong nhà yến ảnh hưởng đến năng suất yến sào tại các tỉnh vùng Nam Bộ
	ThS. Đậu Văn Hải
	2020
	Đã khảo sát được 1.000 nhà yến tại 19 tỉnh phía Nam, và chọn 30 hộ theo dõi nhiệt độ, ẩm độ, ánh sáng, tiếng ồn và sản lượng tổ yến   

	2
	Nghiên cứu chọn tạo lợn bản địa ít bản sao hoặc không mang gen vi rút nội sinh
	ThS. Nguyễn Văn Ba
	2020
	Đã tiến hành chọn lọc nuôi dưỡng 03 lợn đực giống và 06 lợn cái giống có số lượng bản sao PERV thấp đã được chọn lọc từ kết quả của dự án JICA. Theo dõi động dục, ghép đôi giao phối: 6 đôi giao phối có chửa. Số con sinh ra từ 6 đàn là 34 con (13 đực, 21 lợn cái). Tỷ lệ nuôi sống sau cai sữa đạt 94,12%. Số con sau cai sữa là 32 con. Khối lượng sơ sinh trung bình con đực  là 0,53 kg, con cái là 0,56 kg. Khối lượng cai sữa: con đực nặng 5,33 kg và con cái nặng 5,90 kg.  Đã lấy mẫu mô tai phân tích định lượng bản sao PERV của 32 lợn con được sinh ra từ 6 đôi giao phối. Kết qủa định lượng số bản sao gen PERV bình quân ở con đực là 11,47 và con cái là 10,84. Số bản sao PERV cao nhất ở con đực là 18,52 và con cái là 16,12. Số bản sao PERV thấp nhất ở con đực là 7,07 và con cái là 6,54.
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